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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan, bài đề án tốt nghiệp với đề tài: “Quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên” là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, trích dẫn, kết 

quả trình bày trong bài là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị, được 

phép sử dụng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ bài đề án nào trước đây.  

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu trong bài đề án thạc sỹ 

của mình.  

Tác giả 

 

 

 

Nguyễn Quang Đông 
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TÓM TẮT ĐỀ ÁN 

  

Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên còn tồn tại nhiều hạn chế cần 

khắc phục… Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên, cũng như nhận thức được vai trò 

quan trọng của quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, tác giả đã lựa chọn 

nghiên cứu đề tài: “Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên” làm 

đề án tốt nghiệp thạc sỹ của mình. 

Đề án tập trung nghiên cứu quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên ở 

ba nội dung như sau: 

- Thứ nhất, đề án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện và 

làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện . 

- Thứ hai, đề án đi sâu phân tích được thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2023, đồng thời đưa ra đánh giá thực trạng quản 

lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 và nêu lên được những ưu điểm, hạn 

chế và nguyên nhân của những hạn chế. 

- Thứ ba, thông qua việc phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề 

án đã đưa ra mục tiêu và phương hướng hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng. 

Cùng với đó đề án cũng đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên, đề xuất một số kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Uỷ 

ban nhân dân huyện Mường Ảng và khuyến nghị đối với các hộ chăn nuôi.  

Từ khóa: cung cấp vacxin, tiêm phòng, quản lý cung cấp 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề án 

 Trong những năm gần đây, do biến đổi của khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh 

gia súc diễn biến phức tạp; ngành chăn nuôi đang phát triển nên việc lưu thông mua, 

bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật được mở rộng làm tăng nguy cơ lây lan 

và bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi 

cục trâu bò, cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, tụ huyết trùng,... Để chủ động 

ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh ở gia súc, giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm các loại dịch bệnh mới, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe 

người dân. Việc phòng bệnh cho vật nuôi hiện nay là một điều vô cùng quan trọng và 

nó trở thành một không thể thiếu trong quy trình chăn nuôi. Vì vậy, sử dụng Vacxin 

phòng bệnh cho vật nuôi là biện pháp tốt nhất để đảm bảo cho nền chăn nuôi phát triển 

bền vững và an toàn. Điều quan trọng hơn nữa là làm tốt quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng và phòng chống dịch bệnh động vật sẽ giúp con người tránh được những hiểm 

họa của các dịch, bệnh trên động vật có khả năng lây sang người.  

 Huyện Mường Ảng là một huyện miền núi nằm ở phía đông tỉnh Điện Biên. Phát 

huy lợi thế về đất đai, nguồn thức ăn tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp, những năm qua, 

người dân trên địa bàn huyện Mường Ảng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng gia 

trại. Từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính giúp nhiều hộ dân thoát 

nghèo bền vững. Với nhiều thuận lợi để phát triển chăn nuôi, đến nay huyện Mường 

Ảng có khoảng 3000 hộ chăn nuôi gia súc, tổng đàn gia súc gần 42.000 con. Số lượng 

gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng lớn như vậy, việc cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện luôn được chú trọng. Trong giai đoạn 

2021-2023, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng chủ động triển khai thực 

hiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi, cung cấp gần 

596.300 liều Vacxin tiêm phòng tụ huyết trùng trâu, bò, dịch tả lợn cổ điển trên địa bàn 

huyện, thanh quyết toán chứng từ theo quy định của nhà nước. 

 Tuy nhiên, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên còn tồn tại nhiều 

hạn chế cần khắc phục như: Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng còn mang nặng tính 

hình thức, không sát với thực tiễn; việc phân bổ Vacxin tiêm phòng gia súc chưa đồng 

đều ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát việc cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi chưa được coi trọng đúng mức, chưa được thực hiện 

thường xuyên, … 

 Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên, cũng như nhận thức được vai trò quan 



 2 

trọng của quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, tác giả đã lựa chọn nghiên 

cứu đề tài: “Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên” làm đề án tốt 

nghiệp thạc sỹ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề án là phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cụ thể 

như sau: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. 

- Phân tích được thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021 – 2023. 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề án là quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về nội dung: đề án tập trung nghiên cứu quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên ở ba nội dung:  

(1) Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi. 

(2) Tổ chức thực hiện cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi. 

(3) Kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi. 

Phạm vi về không gian: tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên 

Phạm vi về thời gian: Đề án tập trung nghiên cứu số liệu thứ cấp giai đoạn 2021-

2023, số liệu sơ cấp điều tra tháng 7 năm 2024, giải pháp đến năm 2030. 

4. Khung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Khung nghiên cứu 
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Yếu tố ảnh hưởng đến 

quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp 

cấp huyện: 

- Yếu tố thuộc Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp cấp 

huyện 

- Yếu tố thuộc về các hộ 

chăn nuôi 

- Yếu tố bên ngoài Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp 

cấp huyện 

 Nội dung quản lý cung 

cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông 

nghiệp cấp huyện: 

- Lập kế hoạch cung 

cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ 

chăn nuôi  

- Tổ chức thực hiện 

cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi  

- Kiểm soát cung cấp 

vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn 

nuôi 

 Mục tiêu quản lý cung 

cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp cấp 

huyện: 

- Hoàn thành chỉ tiêu 

tiêm phòng  

- Xây dựng một hệ thống 

phòng chống dịch bệnh 

bền vững,  

- Tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngành chăn nuôi phát 

triển  

 

Hình 1. Khung lý thuyết nghiên cứu 

Nguồn: Học viên xây dựng 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bước 1: Xây dựng khung nghiên cứu về quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện thông qua các 

tài liệu lý thuyết, công trình nghiên cứu và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp cấp huyện. Các phương pháp chủ yếu được sử dụng ở bước này là phương pháp 

tổng hợp, mô hình hóa. 

Bước 2: Thu thập dữ liệu thứ cấp về kết quả cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi và quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi từ các báo cáo kết quả hoạt động của tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2021, 2022, năm 2023; các báo cáo về lĩnh vực nông 

nghiệp của huyện Mường Ảng. 

Bước 3: Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua  điều tra khảo sát 

Đối tượng khảo sát của đề án gồm 02 nhóm:  

- Nhóm 01: 05 viên chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng. 

Nội dung khảo sát: đánh giá về lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 
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các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-

2023 và kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng giai đoạn 2021-2023.  

- Nhóm 02: 25 hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng. Nội dung 

khảo sát: đánh giá về tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai 

đoạn 2021-2023. 

Tổng số phiếu phát ra là 30 phiếu, tổng số phiếu thu về là 30 phiếu, số phiếu hợp 

lệ là 30 phiếu. 

Thời gian khảo sát trong tháng 7/2024. 

Bước 4: Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được tiến hành phân tích, 

đánh giá thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, chỉ rõ những điểm mạnh, hạn 

chế và nguyên nhân của hạn chế trong này. Phương pháp được sử dụng ở bước này là 

phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp.  

Bước 5: Dựa trên hạn chế và nguyên nhân đã phát hiện ở bước 4 tiến hành đề xuất 

một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng cho giai 

đoạn đến năm 2030. 

5. Kết cấu của đề án 

Ngoài phần mục lục, danh mục các hình, các bảng, phần mở đầu, kết luận, danh 

mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề án gồm 3 chương chính như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện  

Chương 2: Thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2021-2023  

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên tới năm 2030. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CUNG CẤP VACXIN 

TIÊM PHÒNG GIA SÚC CHO CÁC HỘ CHĂN NUÔI TẠI TRUNG TÂM 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN 

 

1.1. Tổng quan về vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

1.1.1. Khái niệm vacxin tiêm phòng gia súc 

 “Chế phẩm sinh học là những sản phẩm thông qua nghiên cứu thực nghiệm mà 

được điều chế, chiết xuất từ những thành phần nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, chúng 

có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh vật...” (Phạm Kim Giao, 2014) .  

Vacxin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh được chế từ chính mầm bệnh 

gây ra bệnh cần phòng. Trong vacxin có 2 thành phần: 

- Kháng nguyên (là thành phần chủ yếu): gồm có một hoặc một số mầm bệnh đã 

bị giết chết hoặc làm yếu đi. 

- Chất bổ trợ: gồm hóa chất để giết mầm bệnh và hóa chất để giữ kháng nguyên ổn 

định hoặc tồn tại lâu trong cơ thể, tăng hiệu lực và thời gian miễn dịch ở vật nuôi. 

Thường dùng là keo phèn (gọi là vacxin keo phèn), dầu khoáng, dầu thực vật (gọi là 

vacxin nhũ hóa). 

Theo Luật Chăn nuôi thì: “Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con 

người thuần hóa và chăn nuôi” (Quốc hội, 2018). 

Theo Luật Chăn nuôi thì: “Vacxin tiêm phòng cho gia súc là một biện pháp phòng 

tránh quan trọng trong nông nghiệp, giúp bảo vệ đàn vật nuôi khỏi các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm. Các loại vacxin này được phát triển để kích thích hệ miễn dịch của 

động vật, giúp chúng tạo ra kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Việc tiêm phòng 

đều đặn giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong đàn vật nuôi, từ đó bảo vệ sức 

khỏe của chúng và tăng hiệu suất sản xuất trong ngành chăn nuôi” (Quốc hội, 2018).. 

1.1.2. Đặc điểm vacxin tiêm phòng gia súc 

Theo Quốc hội (2018) thì vacxin tiêm phòng cho gia súc có một số đặc điểm 

chính sau: 

Vacxin tiêm phòng gia súc là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức 

khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi. Các đặc điểm của vacxin này rất đa 

dạng, bao gồm thành phần, cách thức hoạt động và thời gian bảo vệ. Vacxin thường 

được chia thành hai loại chính: vacxin sống và vacxin chết. Vacxin sống chứa vi khuẩn 

hoặc virus sống nhưng đã được giảm độc lực, có khả năng kích thích hệ miễn dịch mạnh 

mẽ hơn. Ngược lại, vacxin chết chứa vi khuẩn hoặc virus đã được tiêu diệt, thường an 



 6 

toàn hơn nhưng có thể cần nhiều liều hơn để đạt được hiệu quả bảo vệ. 

Một đặc điểm quan trọng khác của vacxin tiêm phòng gia súc là khả năng tạo miễn 

dịch. Vacxin có thể giúp cơ thể vật nuôi nhận diện và phản ứng nhanh chóng với các 

mầm bệnh, từ đó tạo ra kháng thể để bảo vệ vật nuôi khỏi các bệnh truyền nhiễm. Thời 

gian bảo vệ của vacxin thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm, tùy thuộc vào loại 

vacxin và bệnh cần phòng ngừa. Việc tiêm phòng đúng lịch trình và đầy đủ liều lượng 

là yếu tố quyết định để đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối ưu cho gia súc. 

Ngoài ra, vacxin cũng cần được bảo quản đúng cách để duy trì hiệu lực. Nhiệt độ 

bảo quản, thời gian sử dụng và phương pháp pha chế là những yếu tố cần được chú ý. 

Các triệu chứng phụ sau khi tiêm vacxin cũng là một vấn đề cần xem xét, mặc dù hầu 

hết các phản ứng chỉ nhẹ và tạm thời. Tóm lại, vacxin tiêm phòng gia súc là một công 

cụ thiết yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và thúc 

đẩy sự phát triển bền vững trong ngành chăn nuôi. 

1.1.3. Phân loại vacxin tiêm phòng gia súc  

Vacxin tiêm phòng gia súc được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật hoặc virus 

gây bệnh đã được làm suy yếu hoặc bất hoạt. Quá trình sản xuất bao gồm các bước như 

nuôi cấy mầm bệnh, làm suy yếu hoặc bất hoạt, sau đó tinh chế và kết hợp với các tá 

dược để tạo thành sản phẩm vacxin. Chức năng chính của vacxin là kích thích hệ miễn 

dịch của gia súc phát triển khả năng miễn dịch chủ động, từ đó giúp phòng ngừa các 

bệnh truyền nhiễm hiệu quả, tăng cường sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh 

trong đàn. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2005), vacxin tiêm phòng gia súc 

gồm các loại sau: 

Phân loại theo nguồn gốc/phương thức sản xuất vacxin: 

Vacxin sống giảm độc lực: Đây là loại vacxin chứa vi khuẩn hoặc virus sống nhưng 

đã được giảm độc lực, có khả năng gây bệnh yếu. Loại vacxin này thường tạo ra phản 

ứng miễn dịch mạnh mẽ và kéo dài hơn. Ví dụ: Vacxin phòng bệnh lở mồm long móng 

(FMD) hay bệnh dại. 

Vacxin chết (inactivated vaccine): Vacxin này chứa vi khuẩn hoặc virus đã được 

tiêu diệt, không còn khả năng gây bệnh. Thường cần tiêm nhiều liều để đạt hiệu quả 

miễn dịch. Ví dụ: Vacxin phòng bệnh tụ huyết trùng ở gia súc. 

Vacxin tái tổ hợp (recombinant vaccine): Được sản xuất bằng cách sử dụng công 

nghệ gene để tạo ra các kháng nguyên của mầm bệnh trong một vi sinh vật khác. Loại 

vacxin này thường có độ an toàn cao và hiệu quả miễn dịch tốt. Ví dụ: Vacxin phòng 

bệnh lở mồm long móng tái tổ hợp. 

Vacxin huyết thanh (serum vaccine): Đây là loại vacxin được sản xuất từ huyết 
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thanh của động vật đã được tiêm phòng, chứa các kháng thể để phòng chống bệnh. 

Vacxin này thường được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

Phân loại theo tính năng của vacxin: 

Vacxin phòng bệnh (preventive vaccine): Đây là loại vacxin được sử dụng chủ yếu 

để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cho gia súc, giúp tạo ra miễn dịch trước khi động 

vật bị nhiễm bệnh. Ví dụ: Vacxin phòng bệnh tụ huyết trùng, vacxin phòng bệnh dại. 

Vacxin điều trị (therapeutic vaccine): Loại vacxin này được sử dụng để điều trị 

cho gia súc đã nhiễm bệnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại 

mầm bệnh. Tuy nhiên, loại vacxin này không phổ biến như vacxin phòng bệnh. 

Vacxin hỗ trợ (adjuvant vaccine): Đây là loại vacxin được kết hợp với các chất hỗ 

trợ nhằm tăng cường phản ứng miễn dịch. Các chất này có thể giúp kéo dài thời gian 

bảo vệ và nâng cao hiệu quả của vacxin. 

Vacxin đa giá (multivalent vaccine): Đây là loại vacxin được sản xuất để phòng 

ngừa nhiều loại bệnh khác nhau trong cùng một liều tiêm. Điều này giúp giảm số lần 

tiêm và tăng cường sự thuận tiện cho người chăn nuôi. 

1.2. Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

1.2.1. Khái niệm quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

Theo Nguyễn Thị Ngọc Huyền và cộng sự (2018), quản lý là quy trình lập kế 

hoach, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được mục 

tiêu của tổ chức. Dựa vào định nghĩa này, quản lý cung cấp Vaccine tiêm phòng gia súc 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện là quá trình lập kế hoạch cung cấp vacin 

tiêm phòng gia súc, tổ chức thực hiện việc cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc và kiểm 

soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc. 

1.2.2. Mục tiêu quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

cấp huyện là nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc, nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi. Để đạt được điều này, các mục tiêu cụ thể cần được thực 

hiện bao gồm: 

Thứ nhất, việc cung cấp vacxin đúng thời gian và đủ chủng loại cho việc tiêm 

phòng gia súc là yếu tố tiên quyết. Thời gian tiêm phòng phụ thuộc vào từng loại bệnh 

và mùa vụ chăn nuôi. Do đó, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức lịch 

cung cấp vacxin theo nhu cầu thực tế của các hộ chăn nuôi. Điều này không chỉ giúp 
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người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đúng hạn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

kiểm soát dịch bệnh trong khu vực. 

Thứ hai, chất lượng vacxin được cung cấp phải được đảm bảo, vì đây là yếu tố 

quyết định đến hiệu quả tiêm phòng. Trung tâm cần hợp tác chặt chẽ với các nhà sản 

xuất và cơ quan chức năng để lựa chọn và cung cấp các loại vacxin đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Để 

đảm bảo chất lượng, các hoạt động giám sát và kiểm tra cần được thực hiện định kỳ 

và nghiêm ngặt. 

Thứ ba, việc đáp ứng yêu cầu vacxin tiêm phòng cho gia súc là một mục tiêu quan 

trọng khác. Trung tâm cần theo dõi và thu thập thông tin về tình hình dịch bệnh, nhu cầu 

tiêm phòng của các hộ chăn nuôi để có kế hoạch cung cấp vacxin kịp thời và đầy đủ. 

Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh mà còn tăng cường 

sự tin tưởng và hài lòng của các hộ chăn nuôi đối với dịch vụ của Trung tâm. 

1.2.3. Nội dung quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

1.2.3.1. Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Cơ cấu bộ máy và nhân lực trong bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện là một yếu tố quan 

trọng để đảm bảo hiệu quả và sự thành công của chương trình tiêm phòng. Bộ máy quản 

lý thường được tổ chức theo cấu trúc phân cấp với các bộ phận và chức danh rõ ràng 

nhằm tối ưu hóa quy trình triển khai và giám sát. 

Ở cấp cao nhất, Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm chỉ đạo và điều hành toàn 

bộ hoạt động liên quan đến cung cấp vacxin. Ban Giám đốc đảm bảo rằng các chính 

sách, kế hoạch và chỉ tiêu về tiêm phòng được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Dưới Ban 

Giám đốc là các Phó Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn khác nhau như quản lý 

vacxin, phối hợp kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực. 

Bộ phận quản lý vacxin bao gồm các cán bộ phụ trách việc cung cấp, phân phối và 

bảo quản vacxin. Họ phải đảm bảo vacxin được lưu trữ đúng điều kiện và phân phối kịp 

thời đến các điểm tiêm phòng. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm theo dõi, ghi nhận và 

báo cáo số lượng vacxin sử dụng. 

Bộ phận kỹ thuật, thường bao gồm các bác sĩ thú y và nhân viên kỹ thuật, có 

nhiệm vụ hướng dẫn và giám sát việc tiêm phòng tại các hộ chăn nuôi. Họ đảm bảo 

rằng quy trình tiêm phòng được thực hiện đúng cách và xử lý các vấn đề phát sinh 

trong quá trình tiêm. 

Cuối cùng, bộ phận hành chính và hỗ trợ bao gồm các nhân viên phụ trách văn 
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phòng, quản lý dữ liệu và giao tiếp với các hộ chăn nuôi. Họ hỗ trợ việc lập kế hoạch, 

tổ chức các cuộc họp, và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý thông tin và 

báo cáo. 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các cơ quan như Chi cục Thú 

y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các đơn vị cung cấp vacxin như công ty 

sản xuất vacxin thú y để quản lý và cung cấp vacxin tiêm phòng cho gia súc. Việc hợp 

tác này giúp đảm bảo chất lượng vacxin, quy trình bảo quản, vận chuyển, và tiêm phòng 

diễn ra đúng quy định, từ đó phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe đàn gia súc tại 

địa phương. 

1.2.3.2. Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng và thực hiện nhiều loại kế hoạch 

khác nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp 

tại địa phương. Các loại kế hoạch chính bao gồm: Kế hoạch phát triển nông nghiệp; Kế 

hoạch cung cấp vacxin và phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực. 

Trong khuôn khổ đề án, tác giả tập trung vào lập kế hoạch hàng năm về việc cung 

cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện gồm: 

Căn cứ lập kế hoạch:  

Các chỉ đạo từ cơ quan cấp trên về mục tiêu và yêu cầu tiêm phòng, đồng thời dựa 

trên tình hình thực tế của địa phương như sự hiện diện của các bệnh truyền nhiễm và 

nhu cầu cụ thể của các hộ chăn nuôi. 

Nội dung của kế hoạch:  

Nội dung của kế hoạch bao gồm việc xác định loại vacxin cần thiết, lịch trình tiêm 

phòng, và quy trình phân phối vacxin tới các hộ chăn nuôi. Kế hoạch cũng chi tiết hóa 

các biện pháp giám sát, kiểm tra chất lượng vacxin, và các hoạt động tuyên truyền, 

hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình 

tiêm phòng. 

Quy trình lập kế hoạch:  

Bước 1: Xác định kế hoạch hàng năm về cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

Bước 2: Xác định mục tiêu kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng cho gia súc tại 

các hộ chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ 

sức khỏe đàn gia súc và duy trì sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. 

Bước 3: Xác định các hoạt động thực hiện mục tiêu kế hoạch cung cấp hàng năm. 



 10 

Kế hoạch cần xác định rõ các yếu tố như số lượng vacxin cần nhập, thời gian tiêm phòng 

phù hợp theo mùa vụ, và lịch trình cụ thể cho từng thôn, xóm. Đồng thời, trung tâm cũng 

phải dự trù các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình triển khai, chẳng hạn 

như dịch bệnh bùng phát đột xuất.  

Bước 4: Quyết định bằng văn bản kế hoạch. 

1.2.3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện  

Tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại các hộ chăn 

nuôi là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng giữa 

các bên liên quan và thực hiện chính xác, hiệu quả từng bước trong kế hoạch. Nội dung 

tổ chức thực hiện không chỉ đơn thuần là việc tiêm phòng mà còn bao gồm hàng loạt 

các hoạt động từ khâu chuẩn bị, triển khai đến giám sát và đánh giá sau khi hoàn thành. 

Tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, quá trình này được tiến hành qua các nội 

dung sau:  

Ra văn bản hướng dẫn: 

Ra văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình tiêm phòng, bao gồm lịch tiêm, đối 

tượng gia súc, loại vacxin, và các biện pháp an toàn cần tuân thủ. Đồng thời, văn bản 

cũng nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc phối hợp giữa các bộ phận và chính quyền địa phương trong tiêm phòng. 

Truyền thông việc cung cấp vacxin: 

Các hình thức truyền thông bao gồm tổ chức hội thảo, phát tờ rơi, thông báo qua 

loa truyền thanh và mạng xã hội để đảm bảo thông tin về lịch trình, lợi ích và quy trình 

tiêm phòng được truyền đạt rộng rãi. Sự phối hợp giữa trung tâm và chính quyền địa 

phương giúp thông tin đến tận các thôn, xóm, đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời và 

chuẩn bị đầy đủ cho việc tiêm phòng. 

Tập huấn nhân lực:  

Chương trình đào tạo cần tập trung vào các nội dung như kỹ thuật bảo quản, quy 

trình tiêm phòng an toàn, và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai. 

Ngoài ra, cán bộ cũng được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và tư vấn để hướng dẫn 

người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng, đảm bảo tính đồng thuận và tuân 

thủ trong cộng đồng. 

Phân bổ vacxin theo kế hoạch đăng ký: 

Theo kế hoạch đã đăng ký, Trung tâm kiểm tra số lượng và loại vacxin cần phân 

bổ đến từng hộ chăn nuôi. Quá trình phân bổ đảm bảo sự công bằng, minh bạch, phù 

hợp với tình hình dịch bệnh và quy mô chăn nuôi của từng hộ. Việc phân bổ căn cứ vào 

số lượng gia súc, gia cầm tại mỗi hộ và tuân thủ theo các chỉ đạo của cấp trên để đảm 
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bảo hiệu quả phòng bệnh. 

Vận chuyển và bảo quản vacxin: 

Vacxin là sản phẩm sinh học nhạy cảm, do đó trong quá trình vận chuyển cần sử 

dụng các phương tiện chuyên dụng, có hệ thống bảo quản lạnh để duy trì nhiệt độ lý 

tưởng cho vacxin. Các thiết bị vận chuyển cần đảm bảo vacxin không bị hỏng hóc hoặc 

mất hiệu lực. Trung tâm phải đảm bảo rằng vacxin được lưu trữ ở nhiệt độ từ 2-8°C và 

không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hay nhiệt độ cao. 

Giải quyết kiến nghị cung cấp vacxin: 

Trong quá trình phân phối vacxin, có thể xuất hiện các kiến nghị từ các hộ chăn 

nuôi về số lượng hoặc chất lượng vacxin. Trung tâm cần thiết lập đường dây nóng hoặc bộ 

phận tiếp nhận và xử lý kịp thời các thắc mắc, phản ánh từ người dân. Mọi kiến nghị phải 

được giải quyết nhanh chóng, dựa trên các quy định và quy trình chuẩn để đảm bảo sự hài 

lòng và tin tưởng của người chăn nuôi đối với dịch vụ cung cấp vacxin của trung tâm. 

1.2.3.3. Kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Việc kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong 

quá trình triển khai. Kiểm soát không chỉ đảm bảo vacxin được phân phối đúng đối 

tượng, đúng thời điểm, mà còn giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, từ đó cải tiến 

quá trình cung cấp vacxin. 

Mục tiêu của hoạt động kiểm soát:  

Đảm bảo toàn bộ quy trình cung cấp vacxin diễn ra theo đúng kế hoạch, từ khâu 

bảo quản, phân phối đến tiêm phòng. Điều này bao gồm việc giám sát chất lượng vacxin, 

đảm bảo vacxin được tiêm đúng đối tượng và đúng liều lượng, cũng như đảm bảo tuân 

thủ các quy trình an toàn trong quá trình tiêm phòng. Ngoài ra, kiểm soát còn nhằm mục 

đích phát hiện kịp thời các sai lệch, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cao chất 

lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân. 

Nội dung kiểm soát: 

Việc kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện bao gồm nhiều bước quan trọng. Đầu tiên, Trung tâm cần ban hành các 

văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình cung cấp và sử dụng vacxin. Song song đó, 

truyền thông đến các hộ chăn nuôi về thời gian, địa điểm, và điều kiện nhận vacxin cũng 

là yếu tố quan trọng. Nhân lực tham gia cần được tập huấn đầy đủ về kỹ năng bảo quản 

và tiêm phòng. Vacxin được phân bổ theo kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo quá trình vận 

chuyển và bảo quản đúng chuẩn. Mọi kiến nghị từ người chăn nuôi cần được tiếp nhận 

và giải quyết kịp thời để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả. 
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Công cụ kiểm soát: 

Công cụ kiểm soát bao gồm sổ sách, biểu mẫu ghi chép, và phần mềm quản lý. 

Các công cụ này giúp theo dõi số lượng vacxin nhập vào, phân phối ra, và lượng vacxin 

đã được sử dụng. Phần mềm quản lý dữ liệu cho phép cập nhật thông tin theo thời gian 

thực, giúp giám sát tiến độ và phát hiện sai sót kịp thời. Ngoài ra, các báo cáo định kỳ 

từ các cán bộ tiêm phòng cũng là cơ sở để đánh giá và điều chỉnh kế hoạch. 

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

1.2.4.1. Yếu tố thuộc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

a. Quản lý nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả 

của tiêm phòng. Việc bố trí, đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân 

viên y tế thú y có chuyên môn cao sẽ quyết định việc thực hiện đúng quy trình và đảm 

bảo an toàn trong tiêm phòng. Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ không chỉ giúp 

họ nắm vững kiến thức kỹ thuật mà còn trang bị các kỹ năng mềm cần thiết trong quá 

trình tiếp xúc, hướng dẫn người dân. Đồng thời, việc xây dựng chế độ đãi ngộ và khuyến 

khích tinh thần làm việc cũng là yếu tố quan trọng giúp giữ chân và phát triển đội ngũ 

nhân sự có năng lực. 

b. Công nghệ 

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và cung cấp vacxin là yếu tố quan 

trọng giúp tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả công việc. Công 

nghệ quản lý dữ liệu như phần mềm theo dõi lịch tiêm phòng, quản lý kho vacxin, và hệ 

thống giám sát dịch bệnh giúp tăng cường tính chính xác, kịp thời trong việc theo dõi 

và điều phối. Đồng thời, công nghệ bảo quản vacxin với các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, 

điều kiện bảo quản cũng giúp đảm bảo vacxin luôn trong trạng thái tốt nhất khi được 

tiêm cho gia súc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hỗ trợ trong truyền thông, giúp 

lan tỏa thông tin nhanh chóng và hiệu quả đến từng hộ chăn nuôi. 

c. Tài chính 

Tài chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các kế hoạch tiêm 

phòng. Quản lý tốt nguồn tài chính giúp đảm bảo việc mua sắm vacxin, duy trì hệ thống 

bảo quản, vận hành các hoạt động giám sát, và tổ chức truyền thông. Nếu ngân sách hạn 

hẹp hoặc phân bổ không hợp lý, các hoạt động cung cấp vacxin dễ bị gián đoạn, ảnh 

hưởng đến tiến độ và chất lượng tiêm phòng. Ngoài ra, tài chính cũng quyết định khả 

năng triển khai các chương trình hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia tiêm phòng, 

cũng như đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và công nghệ. 

d. Quản lý đấu thầu mua sắm vacxin 
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Quản lý đấu thầu mua sắm vắc xin ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và giá cả 

của vắc xin cung cấp cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

Nếu quá trình đấu thầu không minh bạch hoặc thiếu cạnh tranh, vắc xin có thể không 

đạt tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm phòng. Ngược lại, quản lý đấu thầu tốt 

sẽ giúp đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng vắc xin cao, từ đó nâng cao hiệu quả 

phòng chống dịch bệnh cho gia súc. 

e. Quản lý tiêm phòng vacxin 

Quản lý tiêm phòng vắc xin có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cung cấp vắc xin cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Nếu quá trình tiêm phòng 

không được tổ chức khoa học và giám sát chặt chẽ, việc sử dụng vắc xin có thể không 

đạt hiệu quả, dẫn đến lãng phí và nguy cơ dịch bệnh. Ngược lại, quản lý tiêm phòng tốt 

sẽ đảm bảo vắc xin được sử dụng đúng cách, kịp thời và đúng đối tượng, giúp nâng cao 

hiệu quả phòng bệnh cho gia súc. 

1.2.4.2. Yếu tố thuộc các hộ chăn nuôi 

a. Trình độ nhận thức của các hộ chăn nuôi 

Trình độ nhận thức của các hộ chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 

cao hiệu quả quản lý và cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc. Khi các hộ chăn nuôi hiểu 

rõ và tuân thủ các quy trình tiêm phòng, quá trình quản lý tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp cấp huyện sẽ diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe 

đàn gia súc và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. 

b. Ý thức tiêm phòng vacxin cho gia súc của các hộ chăn nuôi 

Ý thức tiêm phòng vacxin cho gia súc của các hộ chăn nuôi ảnh hưởng rất lớn đến 

hiệu quả quản lý và cung cấp vacxin tại các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. 

Ý thức tiêm phòng vacxin của các hộ chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe và năng suất của đàn gia súc mà còn tác động lớn đến hiệu quả quản lý và cung 

cấp vacxin của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. Khi các hộ chăn nuôi có ý 

thức cao, quá trình quản lý và triển khai chương trình tiêm phòng sẽ diễn ra thuận lợi, 

hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát dịch bệnh và phát triển ngành chăn nuôi bền vững. 

Khi các hộ chăn nuôi có ý thức cao, họ sẽ tuân thủ đúng lịch tiêm phòng được 

hướng dẫn bởi Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng vacxin 

được tiêm vào thời điểm thích hợp và liều lượng đúng, tăng hiệu quả bảo vệ đàn gia súc. 

Giảm tình trạng bỏ sót tiêm phòng: Ý thức cao giúp giảm thiểu tình trạng bỏ sót 

hoặc trì hoãn tiêm phòng, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh và duy trì sức khỏe đàn 

gia súc ổn định. 

1.2.4.3. Yếu tố bên ngoài Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

a. Các quy định pháp lý của nhà nước 



 14 

Các quy định pháp lý của nhà nước đối với việc quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng cho gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện thường có vai trò quan 

trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người và gia súc, cũng như giữ gìn sức khỏe của 

các loài động vật. 

Những quy định này thường được thực hiện thông qua các cơ quan quản lý nông 

nghiệp hoặc y tế động vật cấp huyện và phải tuân thủ bởi các Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp và các nhà chăn nuôi. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo sức 

khỏe cho gia súc mà còn đóng góp vào việc duy trì an ninh thực phẩm và phòng tránh 

dịch bệnh. 

b. Thực trạng phát triển chăn nuôi tại địa phương 

Thực trạng phát triển chăn nuôi tại địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản 

lý cung cấp vắc xin tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện. Nếu chăn nuôi phát triển mạnh, quy mô đàn gia súc lớn, thì nhu cầu vắc xin tăng 

cao, đòi hỏi công tác quản lý cung cấp phải chặt chẽ và linh hoạt. Ngược lại, nếu chăn 

nuôi ở mức thấp hoặc không ổn định, kế hoạch cung cấp vắc xin có thể gặp khó khăn 

trong việc dự báo và phân bổ nguồn lực hợp lý. 

c. Môi trường tự nhiên 

Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. Điều kiện thời tiết 

như nhiệt độ, độ ẩm và mưa bão có thể ảnh hưởng đến việc bảo quản, vận chuyển và 

hiệu quả của vacxin. Những khu vực có địa hình phức tạp như miền núi, vùng sâu vùng 

xa cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và phân phối vacxin kịp thời cho các hộ chăn 

nuôi. Do đó, quản lý tiêm phòng cần có kế hoạch linh hoạt, phù hợp với điều kiện tự 

nhiên của từng địa phương để đảm bảo tiêm phòng hiệu quả. 

d. Môi trường công nghệ 

Sự phát triển của công nghệ giúp cải thiện hệ thống bảo quản vacxin, đảm bảo 

nhiệt độ phù hợp, tránh hư hỏng và giảm thiểu lãng phí. Các phần mềm quản lý hiện đại 

hỗ trợ theo dõi lịch tiêm phòng, số lượng vacxin cần thiết, và địa điểm tiêm, giúp tăng 

hiệu quả và độ chính xác trong quá trình triển khai. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong truyền thông và phổ biến thông tin tiêm phòng giúp tiếp cận nhanh chóng 

và hiệu quả đến các hộ chăn nuôi. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CUNG CẤP VACXIN TIÊM 

PHÒNG GIA SÚC CHO CÁC HỘ CHĂN NUÔI TẠI TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN  

GIAI ĐOẠN 2021-2023 

2.1. Tổng quan về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên 

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng được thành lập trên cơ sở nhập 

nhất Trạm Bảo vệ thực vật huyện Mường Ảng, Trạm Thú y huyện Mường Ảng và Trạm 

Khuyến nông huyện Mường Ảng vào tháng 7 năm 2019. 

2.1.1.1. Chức năng của Trung tâm 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện có chức năng tham mưu giúp UBND huyện 

triển khai thực hiện khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; phòng chống dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sảnvà chương trình khác thuộc 

lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự 

ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theoquy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, 

chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện,đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và 

Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về ngành, lĩnh vực và trước pháp luật 

về chức trách, nhiệm vụ được phân công. 

2.1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng đóng vai trò quan trọng trong 

việc phát triển ngành nông nghiệp và bảo vệ sức khỏe vật nuôi tại địa phương. Nhiệm 

vụ chính của trung tâm bao gồm tư vấn, hướng dẫn và triển khai các chương trình, chính 

sách phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản phù hợp với thực tiễn của huyện. 

Trung tâm có trách nhiệm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật chăn 

nuôi, phòng bệnh và an toàn thực phẩm cho người chăn nuôi, giúp họ nâng cao năng lực 

sản xuất và quản lý. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thực hiện công tác nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhằm cải tiến giống cây trồng, vật 

nuôi và phương pháp canh tác hiệu quả. 

Về quyền hạn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng được phép 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các chương trình phát 

triển nông nghiệp và chăn nuôi, đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ người nông dân. 

Trung tâm cũng có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống 

dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Điều này bao gồm việc thực hiện các 
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biện pháp tiêm phòng, kiểm tra chất lượng vacxin và tổ chức các đợt tiêm phòng định 

kỳ cho gia súc. Ngoài ra, trung tâm còn được quyền tham gia vào việc phân phối vacxin, 

thuốc thú y, và các sản phẩm nông nghiệp khác, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời 

cho các hộ chăn nuôi. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

2.1.2.1 Cơ cấu bộ máy 

Bộ máy cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

như sau: 

 

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trung tâm dịch vụ nông nghiệp  

huyện Mường Ảng  

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

Giám đốc Trung tâm: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện, trước pháp luật về toàn 

bộ hoạt động của Trung tâm. 

- Phân công công việc cho các Phó Giám đốc, phân cấp cho Trưởng các Phòng 

chuyên môn nghiệp vụ giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực quản lí của Trung tâm. 

- Giải quyết công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; điều hành của các Phó giám đốc 

nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lí, thực hiện tốt kế hoạch của đơn vị. 

- Trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, thanh tra, đào tạo, phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qui chế dân chủ. 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Tổ Hành 

chính 

tổng hợp 

Phòng 

Kế toán 

TổTrồng 

trọt và 

bảo vệ 

thực vật 

Tổ chăn 

nuôi và 

thú y 

Tổ 

khuyến 

nông 

Phó Giám đốc 
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- Trực tiếp quản lý Phòng Hành chính tổng hợp, 

- Chủ tài khoản, chủ các dự án nông nghiệp. 

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật. 

- Chủ trì các cuộc họp, giao ban định kỳ với các Phó giám đốc; Trưởng, Phó phòng 

chuyên môn. 

- Triệu tập các cuộc họp bất thường để giải quyết công việc cần thiết. 

- Ký duyệt các văn bản đi, đến của đơn vị. 

Phó giám đốc:  

- Phó giám đốc phụ trách khối văn phòng: có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn 

bộ hoạt động hành chính của Trung tâm, bao gồm tổ chức các cuộc họp, soạn thảo và 

quản lý các văn bản, tài liệu hành chính. Ngoài ra, vị trí này còn phải đảm bảo sự phối 

hợp hiệu quả giữa các bộ phận, hỗ trợ triển khai các kế hoạch và chương trình của Trung 

tâm, và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình hành chính nhằm đảm bảo hoạt 

động của Trung tâm diễn ra thông suốt và hiệu quả. 

- Phó giám đốc phụ trách các tổ chuyên môn: điều phối và giám sát hoạt động của 

các tổ chuyên môn, đảm bảo các chương trình và dự án nông nghiệp được thực hiện 

đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu. Vị trí này còn phải tổ chức và hướng dẫn các 

hoạt động kỹ thuật, đào tạo nhân lực, và xử lý các vấn đề chuyên môn phát sinh trong 

quá trình triển khai. Đồng thời, Phó Giám đốc cũng phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong Trung tâm để đạt được mục tiêu phát 

triển nông nghiệp của huyện.  

Tổ Hành chính tổng hợp 

- Quản lý tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo 

quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của 

Trung tâm. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng 

kết việc thực hiện kế hoạch. 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định tài chính tại đơn vị. Thực hiện tổng 

hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động tài chính của Trung tâm theo quy định. 

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán 

theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện kế hoạch. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, lượng giá hoạt động; triển khai tổ chức thực hiện 

và tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung 
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tâm theo quy định. 

Tổ trồng trọt và bảo vệ thực vật 

Tổ chức thực hiện các chương trình đề án, dự án kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

trong trồng trọt. 

Tổ chức điều tra, phát hiện, dự báo tình hình dịch trên động vật, thông báo kịp thời 

và hướng dẫn các kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Xây dựng, duy 

trì hệ thống cơ sở dữ liệu và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây 

trồng. 

Thực hiện các quy trình kỹ thuật về trồng trọt bảo vệ thực vật. 

Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP trong 

trồng trọt. Giám sát cấp tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. 

Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra tình hình thực hiện tái cơ cấu trong 

sản xuất ngành nông nghiệp; đánh giá kết quả trồng trọt trong năm. 

Tham gia theo dõi giám sát nhận xét về kết quả khảo nghiệm, sản xuất thủ, đề xuất 

công nhận giống mới theo quy định. 

Tổ Chăn nuôi và thú y 

Theo dõi chương trình đề án, tiêu chuẩn kỹ thuật chăn nuôi, thú y, vệ sinh môi 

trường. 

Kiểm tra, phát hiện, dự báo tình hình dịch bệnh trên trên động vật, thông báo kịp 

thời và hướng dẫn các kỹ thuật phòng chống dịch. Hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên động vật. Tư vấn, cung ứng các loại vật nuôi, thuốc thú y, vắcxin 

và các loại vật tư, trang thiết bị trong nông nghiệp. 

Triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật về chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản 

dẩm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP 

trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện vệ sinh thú y. 

Tổ Khuyến nông 

Thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới áp dụng vào nông nghiệp. 

Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

2.1.2.2 Nhân lực 

Đặc điểm đội ngũ đội ngũ nhân lực tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng phân theo giới tính và độ tuổi cụ thể được phản ánh qua Bảng sau:  

Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 
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STT Phân loại 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 So sánh 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

2022/ 

2021 

(%) 

2023/ 

2022 

(%) 

 Theo giới tính 

1 Nữ 25 76 27 75 26 76 108 96 

2 Nam 8 24 9 25 8 24 113 89 

 Theo độ tuổi 

1 ≤ 30 tuổi 2 6 4 11 4 11 200 100 

2 
Từ 31 đến 40 

tuổi 
24 73 24 69 24 70 104 96 

3 
Từ 41 đến 50 

tuổi 
6 18 6 17 4 11 100 66 

4 Từ 51 trở lên 1 3 2 3 2 6 200 100 

 Theo trình độ chuyên môn 

1 Dưới đại học 2 6 4 11 4 11 200 100 

2 Đại học 24 73 24 69 24 70 104 96 

3 Thạc sĩ 6 18 6 17 4 11 100 66 

4 Tiến sĩ 1 3 2 3 2 6 200 100 

 Tổng số 33 100 36 100 34 100 105 94 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Từ bảng trên cho thấy, cơ cấu nguồn nhân lực cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi nhân lực tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

theo giới tính, độ tuổi giai đoạn 2021-2023 phân bổ không đồng đều, nhìn chung số đội 

ngũ nhân lực nữ chiếm đa số; cơ cấu theo độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm trên 50% nhưng 

trên 40 tuổi vẫn chiếm số lượng lớn. 

Dưới đại học: Số lượng tăng từ 2 người vào năm 2021 lên 4 người vào năm 2023. 

Tỷ lệ của nhóm này không có sự thay đổi nhiều qua các năm, duy trì ở mức 11%. So 

sánh với năm 2021, số lượng trong nhóm này tăng gấp đôi vào năm 2022, sau đó duy trì 

ở mức tăng 100% đến năm 2023. 

Đại học: Số lượng trong nhóm này tăng từ 24 người vào năm 2021 lên 25 người 

vào năm 2022, sau đó giảm nhẹ xuống còn 24 người vào năm 2023. Tỷ lệ của nhóm 

này giảm nhẹ từ 73% xuống 70% vào năm 2023. So sánh với năm 2021, số lượng 

trong nhóm này tăng lên 25 vào năm 2022, nhưng giảm trở lại 24 vào năm 2023, chỉ 

còn tăng 4%. 

Thạc sĩ: Số lượng trong nhóm này tăng từ 6 người vào năm 2021 lên 6 người vào 

năm 2022, sau đó giảm xuống còn 4 người vào năm 2023. Tỷ lệ của nhóm này trong 
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tổng số nhân viên giảm từ 18% xuống 11% vào năm 2023. So sánh với năm 2021, số 

lượng trong nhóm này giữ nguyên ở mức 6 người từ năm 2021 đến năm 2022, sau đó 

giảm xuống còn 4 người vào năm 2023, chỉ còn 66% so với năm 2022. 

Tiến sĩ: Số lượng trong nhóm này tăng từ 1 người vào năm 2021 lên 2 người vào 

năm 2022, sau đó tăng lên còn 2 người vào năm 2023.  Tỷ lệ của nhóm này trong 

tổng số nhân viên tăng từ 3% lên 6% vào năm 2023. So sánh với năm 2021, số 

lượng trong nhóm này tăng lên gấp đôi vào năm 2022, sau đó duy trì ở mức tăng 

100% đến năm 2023. 

2.1.3. Kết quả hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2021-2023 

Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030, huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 

trên địa bàn huyện; hằng năm ban hành các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi, kế hoạch tiêm phòng vacxin gia súc và các văn bản có liên quan. 

Bảng 2.2. Kết quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng 2021-2023 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

So sánh 

2022/ 

2021 

(%) 

So sánh 

2023/ 

2022 

(%) 

1 Số hộ chăn nuôi được 

hỗ trợ 

hộ 1.200 1.350 1.500 112,5 111,1 

2 Kinh phí của địa 

phương thực hiện chi 

cho phòng, chống dịch 

bệnh động vật 

triệu 

đồng 

201,100 308,568 378,124 153,4 122,5 

3 Dự án phát triển nông 

nghiệp 

dự 

án 

5 6 7 120,0 116,7 

4 Đào tạo kỹ thuật cho 

nông dân 

buổi 20 25 30 125,0 120,0 

5 Tỷ lệ diện tích đạt tiêu 

chuẩn chất lượng 

% 85 87 90 102,4 103,4 

9 Số cuộc kiểm tra, giám 

sát 

cuộc 40 45 50 112,5 111,1 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 
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Số hộ chăn nuôi được hỗ trợ đã tăng từ 1.200 hộ năm 2021 lên 1.500 hộ năm 2023. 

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 12,5% (so sánh 2021/2021) và 11,1% (so sánh 

2023/2022). Sự gia tăng này cho thấy nỗ lực mở rộng hỗ trợ cho nhiều hộ chăn nuôi 

hơn, góp phần cải thiện điều kiện và năng suất chăn nuôi tại địa phương. 

Kinh phí chi cho phòng, chống dịch bệnh động vật tăng từ 201,1 triệu đồng năm 

2021 lên 378,124 triệu đồng năm 2023. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 53,4% (so sánh 

2021/2021) và 22,5% (so sánh 2023/2022). Sự gia tăng đáng kể trong kinh phí này phản 

ánh cam kết tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật, giúp nâng cao 

hiệu quả và bảo vệ sức khỏe gia súc. 

Số dự án phát triển nông nghiệp đã tăng từ 5 dự án năm 2021 lên 7 dự án năm 

2023. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 20% (so sánh 2021/2021) và 16,7% (so sánh 

2023/2022). Sự gia tăng số dự án cho thấy sự mở rộng trong các sáng kiến phát triển 

nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tại huyện. 

Số buổi đào tạo kỹ thuật cho nông dân tăng từ 20 buổi năm 2021 lên 30 buổi năm 

2023. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 25% (so sánh 2021/2021) và 20% (so sánh 

2023/2022). Sự gia tăng này cho thấy sự chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng và kiến 

thức cho nông dân, từ đó cải thiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Tỷ lệ diện tích đạt tiêu chuẩn chất lượng đã tăng từ 85% năm 2021 lên 90% năm 

2023. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 2,4% (so sánh 2021/2021) và 3,4% (so sánh 

2023/2022). Sự cải thiện này cho thấy sự nâng cao trong chất lượng sản phẩm nông 

nghiệp, giúp đáp ứng các yêu cầu chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm. 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã có những tiến bộ rõ rệt trong 

nhiều lĩnh vực hoạt động. Việc mở rộng hỗ trợ cho hộ chăn nuôi, tăng cường kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh, gia tăng số dự án phát triển nông nghiệp, tăng cường đào tạo 

kỹ thuật cho nông dân và cải thiện chất lượng sản phẩm đều phản ánh sự nỗ lực của 

trung tâm trong việc nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành nông nghiệp tại 

địa phương. 

2.2. Thực trạng cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

2.2.1. Chính sách cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm giai đoạn 2021-2023 

Trong giai đoạn 2021-2023, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

thực hiện cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện 

Mường Ảng theo các văn bản, chính sách sau: 
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Bảng 2.3. Chính sách cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

trên địa bàn huyện Mường Ảng 

TT Tên văn bản Nội dung 

1 

Quyết định số 45/2018/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên. 

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2 

Kế hoạch số 637/KH-UBND 

ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

3 

Kế hoạch số 349/KH-UBND 

ngày 8/2/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

4 

Kế hoạch số 59/KH-UBND 

ngày 16/3/2022 của UBND 

huyện Mường Ảng 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản 

năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng. 

5 

Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 15/2/2023 của UBND 

huyện Mường Ảng 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản 

năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng. 

6 

Công văn số 1036/SNN-TY 

ngày 18/5/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí 

phòng chống dịch bệnh gia súc năm 2022 

7 

Công văn số 1036/SNN-TY 

ngày 18/5/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp nhận vacxin tiêm phòng định kỳ cho đàn gia 

súc năm 2022 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của 

tỉnh Điện Biên 

8 

Kế hoạch số 214/KH-UBND 

ngày 18/10/2023 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Mường Ảng 

Tiêm phòng vacxin cho gia súc định kỳ vụ thu đông 

năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng 

9 

Công văn số 186/CCTYTS-

QLDB ngày 29/5/2022 của Chi 

cục thú y tỉnh Điện Biên 

Hướng dẫn sử dụng và quyết toán vacxin tiêm phòng 

gia súc năm 2023 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp 

của tỉnh 

10 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-

HĐND ngày 14/11/2022 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

Bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Hiện nay, hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y trên địa bàn huyện, gồm: 

06 viên chức thuộc Tổ chăn nuôi - Thú y của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và 

08/10 xã có 01 nhân viên Thú y xã (gồm các xã: Thị trấn Mường Ảng, Ẳng Nưa; Ẳng 

Cang; Ẳng Tở; Mường Lạn; Búng Lao; Xuân Lao; Ngối Cáy) đáp ứng điều kiện theo 
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Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên và 

Hướng dẫn số 3020/HD-SNN ngày 30/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Chính sách cung cấp vắc xin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

huyện Mường Ảng được đánh giá kỹ lưỡng về mức độ hợp lý. Các chính sách đã đáp 

ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng vắc xin, đồng thời phân bổ hợp lý đến các 

hộ chăn nuôi theo kế hoạch đăng ký, thì có thể coi là phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn tình 

trạng chậm trễ trong cung cấp, thiếu vắc xin tại một số khu vực, hoặc công tác bảo quản, 

vận chuyển chưa đảm bảo an toàn, cần được điều chỉnh.  

2.2.2. Kết quả cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm giai đoạn 2021-2023 

Thực hiện phòng bệnh bắt buộc bằng vacxin cho đàn gia súc theo quy định tại 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 

07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ sung cho 

gia súc thuộc diện phải tiêm phòng chưa được tiêm trong đợt chính, số hết thời gian 

miễn dịch và mới phát sinh. 

- Loại vacxin:  

+ Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, 

Viêm da nổi cục. 

+ Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vacxin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ điển, Lở 

mồm long móng; trong đó: đối với chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình tiêm phòng vacxin Lở 

mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống; khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng 

vacxin Tai xanh cho đàn lợn nái, đực giống. 
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Bảng 2.4. Kết quả cung cấp vacxin cho gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng  

TT Chỉ tiêu 

Năm 

2021 

(liều) 

 

Năm 

2022 

(liều) 

 

Năm 

2023 

(liều) 

 

So sánh 

2022/ 

2021 

(%) 

So sánh 

2023/ 

2022 

(%) 

1 Vacxin tiêm phòng cho lợn 196.104 102.036 211.140 52,1 206,8 

2 Vacxin tiêm phòng cho trâu 3.507 4.253 5.221 121,3 122,8 

3 Vacxin tiêm phòng cho bò 22.341 23.179 23.784 103,8 102,6 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Số liều vacxin giảm mạnh từ 196.104 liều năm 2021 xuống còn 102.036 liều năm 

2022 (giảm 52,1%). Tuy nhiên, năm 2023, số liều vacxin tăng vọt lên 211.140 liều, tức 

tăng 206,8% so với năm 2022. Điều này có thể phản ánh sự gia tăng trong nhu cầu tiêm 

phòng cho lợn hoặc do dịch bệnh cần phải tiêm nhiều hơn trong năm 2023. 

Số lượng vacxin tiêm phòng cho trâu có xu hướng tăng đều qua các năm. Năm 

2021 có 3.507 liều, đến năm 2022 là 4.253 liều (tăng 21,3%), và năm 2023 là 5.221 liều 

(tăng 22,8% so với năm 2022). Điều này cho thấy sự quan tâm tăng lên trong việc phòng 

chống dịch bệnh cho trâu trên địa bàn huyện. 

Số liều vacxin tiêm phòng cho bò tăng nhẹ qua các năm, từ 22.341 liều năm 2021 

lên 23.179 liều năm 2022 (tăng 3,8%) và 23.784 liều năm 2023 (tăng 2,6% so với năm 

2022). Điều này cho thấy sự ổn định trong việc tiêm phòng cho bò. 

Ngoài các loại vacxin bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ theo quy định, khuyến cáo 

người chăn nuôi chủ động tiêm các loại vacxin phòng bệnh thường gặp, bệnh mới nổi 

cho đàn vật nuôi. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực 

hiện tiêm phòng cho vật nuôi theo quy định pháp luật. 

Huyện Mường Ảng luôn quan tâm đến Thú y trên địa bàn. Từ khi sáp nhập, thành 

lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đến nay, thú y luôn được theo dõi, bám sát 

địa bàn; Trung tâm đã chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản chỉ 

đạo thực hiện các nhiệm vụ ngành Thú y, đồng thời phát huy tốt vai trò, chức trách 

nhiệm vụ chuyên môn như: Tham mưu các Kế hoạch về phòng chống dịch bệnh; Kế 

hoạch tiêm phòng vacxin cho gia súc; Kế hoạch phun tiêu độc khử trùng... các văn bản 

chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ gia 

súc và quản lý giống vật nuôi; thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện tốt tiêm 

phòng vacxin cho gia súc, phun phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch 

bệnh... 
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2.3. Thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2021-2023  

2.3.1. Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm 

a) Cơ cấu bộ máy 

Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm được thể hiện như sau: 

 

Hình 2.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc  

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

Ban Giám đốc: Đứng đầu là Giám đốc Trung tâm, có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ 

các hoạt động liên quan đến cung cấp vacxin và phòng chống dịch bệnh.  

Phó Giám đốc phụ trách khối văn phòng: hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổ chức, 

điều phối các chương trình cung cấp vacxin. Phó Giám đốc này chịu trách nhiệm về các 

công tác liên quan đến truyền thông, báo cáo và thống kê. 

Phó Giám đốc phụ trách khối chuyên môn: Chịu trách nhiệm về các hoạt động 

chuyên môn, trực tiếp điều phối các tổ kỹ thuật thực hiện công tác tiêm phòng. Họ cũng 

giám sát chất lượng vacxin và đảm bảo các quy trình tiêm phòng được thực hiện đúng 

quy định. 

Bộ phận chuyên môn kỹ thuật: Bao gồm các bác sĩ thú y và nhân viên kỹ thuật, có 

nhiệm vụ tiêm phòng cho gia súc, theo dõi tình hình sức khỏe và xử lý các vấn đề phát 

sinh trong quá trình tiêm. Họ cũng hướng dẫn các hộ chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc, 

bảo vệ gia súc sau khi tiêm phòng. 

Mặc dù bộ máy quản lý có sự phân chia rõ ràng các phòng ban và chức năng, 

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Tổ Hành 

chính 

tổng hợp 

Phòng 

Kế toán 
Tổ chăn 

nuôi và 

thú y 

Phó Giám đốc 
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nhưng số lượng và trình độ chuyên môn của nhân viên kỹ thuật, đặc biệt là các bác sĩ 

thú y, có thể chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng tại địa phương. Điều này dẫn đến khó 

khăn trong việc triển khai đồng bộ các chương trình tiêm phòng trên diện rộng, gây ảnh 

hưởng đến hiệu quả kiểm soát dịch bệnh. 

b) Nhân lực 

Để quản lý hiệu quả việc cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng, mỗi bộ phận cần sở hữu 

kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đặc thù nhằm đảm bảo chương trình tiêm phòng được 

thực hiện đúng kế hoạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Giám đốc cần có kiến thức sâu rộng về dịch bệnh gia súc, quy trình tiêm phòng, 

và các chính sách nông nghiệp của Nhà nước. Bên cạnh đó, giám đốc cần nắm vững 

kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và điều phối nguồn lực. Về kỹ năng, 

giám đốc cần có khả năng lãnh đạo chiến lược, ra quyết định kịp thời và phối hợp với 

các bên liên quan như chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và hộ chăn nuôi. 

Phẩm chất quan trọng bao gồm tầm nhìn xa, trách nhiệm, sự linh hoạt và tinh thần đạo 

đức cao. 

Phó Giám đốc cần hiểu biết về kỹ thuật tiêm phòng và quản lý hoạt động thực địa, 

đồng thời nắm bắt các quy trình hành chính và phương pháp truyền thông hiệu quả. 

Kỹ năng phối hợp đội nhóm, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian là những yếu tố 

quan trọng giúp đảm bảo chương trình được triển khai đồng bộ. Phó Giám đốc cần có 

phẩm chất như tính chủ động, tinh thần hỗ trợ và khả năng thích nghi trong các tình 

huống bất ngờ. 

Tổ Hành chính tổng hợp: có kiến thức về quy trình hành chính, lưu trữ dữ liệu, và 

báo cáo định kỳ theo tiêu chuẩn của Nhà nước. Họ cần thành thạo các kỹ năng tổ chức, 

sử dụng phần mềm văn phòng và giao tiếp hiệu quả để hỗ trợ các phòng ban khác. Các 

phẩm chất cần có bao gồm sự cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và khả năng xử lý 

thông tin nhạy cảm một cách chuyên nghiệp. 

Phòng kế toán cần có kiến thức về lập ngân sách, quản lý tài chính và các quy định 

về nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước. Họ cũng cần nắm rõ quy trình mua sắm và lưu trữ vật 

tư. Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo và sử dụng phần mềm kế toán là không thể 

thiếu. Phẩm chất như tính minh bạch, chính xác và trung thực trong công việc giúp đảm 

bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả. 

Tổ Chăn nuôi và Thú y: cần kiến thức chuyên sâu về thú y, dịch bệnh gia súc, các 

loại vắc-xin và quy định bảo quản vắc-xin. Họ cần có kỹ năng chẩn đoán, điều trị bệnh 

cho gia súc, cùng với khả năng hướng dẫn cộng đồng về quy trình tiêm phòng và vệ sinh 

chuồng trại. Phẩm chất quan trọng bao gồm sự tận tâm, kiên nhẫn và khả năng làm việc 
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linh hoạt trong điều kiện thực địa phức tạp. 

Đặc điểm đội ngũ đội ngũ nhân lực quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi được phản ánh qua Bảng sau:  

Bảng 2.5. Cơ cấu nhân lực quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi  

STT Phân loại 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 So sánh 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

2022/ 

2021 

(%) 

2023/ 

2022 

(%) 

 Theo chức danh 

1 Cán bộ quản lý 6 43 6 43 7 44 100 117 

2 Chuyên viên 8 57 8 57 9 56 100 113 

 Theo trình độ chuyên môn 

1 Dưới đại học 0 0 0 0 0 0 - - 

2 Đại học 10 71 9 64 9 56 90 100 

3 Thạc sĩ 4 29 5 36 7 44 125 140 

4 Tiến sĩ 0 0 0 0 0 0 - - 

 Tổng số 14 100 14 100 16 100 100 114 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Cơ cấu nhân lực theo chức danh có sự gia tăng nhẹ ở cả cán bộ quản lý và chuyên 

viên. Tỷ trọng của cán bộ quản lý tăng lên trong khi chuyên viên giảm nhẹ, cho thấy sự 

ưu tiên tăng cường quản lý và điều phối. Năm 2021 và 2022, số lượng cán bộ quản lý là 

6 người, chiếm 43% tổng nhân lực. Đến năm 2023, con số này tăng lên 7 người, tương 

đương 44%. Số lượng cán bộ quản lý giữ nguyên trong giai đoạn 2021-2022 (100%) và 

tăng 17% vào năm 2023 so với năm 2022. Trong hai năm đầu (2021 và 2022), số lượng 

chuyên viên là 8 người, chiếm 57% tổng nhân lực. Đến năm 2023, số chuyên viên tăng 

lên 9 người, chiếm 56%. Số lượng chuyên viên giữ nguyên trong giai đoạn 2021-2022 

(100%) và tăng 13% vào năm 2023 so với năm 2022.  

Nhân lực có trình độ đại học giảm dần tỷ trọng, trong khi nhân lực có trình độ thạc 

sĩ tăng đáng kể qua các năm. Điều này phản ánh sự đầu tư vào nâng cao chất lượng 

chuyên môn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Không có nhân lực dưới trình độ đại 

học trong cả giai đoạn 2021-2023. Điều này thể hiện yêu cầu tối thiểu là trình độ đại học 

để đảm bảo chuyên môn phù hợp. Năm 2021, có 10 người trình độ đại học, chiếm 71%. 

Đến năm 2022, con số này giảm còn 9 người (64%), và duy trì đến năm 2023 nhưng tỷ 

lệ tiếp tục giảm còn 56%. Số lượng nhân lực đại học giảm 10% trong năm 2022 so với 

2021 và giữ nguyên vào năm 2023. Năm 2021, có 4 người trình độ thạc sĩ, chiếm 29%. 
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Đến năm 2022, tăng lên 5 người (36%) và tiếp tục tăng lên 7 người (44%) vào năm 

2023. Tăng trưởng: Số lượng thạc sĩ tăng 25% vào năm 2022 so với 2021 và tăng mạnh 

40% vào năm 2023 so với 2022. 

Tổng số nhân lực duy trì ở mức 14 người trong năm 2021 và 2022, sau đó tăng lên 

16 người vào năm 2023.Tổng nhân lực không thay đổi trong giai đoạn 2021-2022 

(100%) nhưng tăng 14% vào năm 2023. Tăng trưởng tổng nhân lực tập trung vào việc 

tăng số lượng thạc sĩ và mở rộng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên viên, cho thấy định 

hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

2.3.2. Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Căn cứ lập kế hoạch 

Hàng năm, dựa vào kế hoạch triển khai quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi của Trung ương, của tỉnh Điện Biên, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện của huyện Mường Ảng Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mường Ảng.  

Nội dung của kế hoạch:  

Các cơ quan trong hệ thống bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

đều lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi.  

Chi cục Chăn nuôi và thú y và thuỷ sản, thanh tra Sở NN & PTNT: Chi cục trực 

tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ kiểm tra việc cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mường Ảng. Thanh tra Sở NN & PTNT 

đề xuất kế hoạch thanh kiểm tra và được giám đốc Sở phê duyệt. Trong năm, Chi cục 

và thanh tra Sở cũng tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra liên ngành, đơn ngành đối 

tượng thanh tra, kiểm tra là đối với các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mường 

Ảng. Những đối tượng này thường không nắm rõ các quy định của pháp luật về tiêm 

phòng cho gia súc, thiếu các điều kiện vè chăn nuôi gia súc. Qua đợt thanh tra góp phần 

hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi nắm được các quy định của pháp luật và nâng cao hiểu 

biết về vacxin tiêm phòng gia súc. 

Quy trình lập kế hoạch:  

 Quy trình lập kế hoạch quản lý cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng được thực hiện qua các bước cơ bản nhằm 

đảm bảo hiệu quả và độ bao phủ tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi. Trước tiên, trung 

tâm tiến hành đánh giá thực trạng dịch bệnh gia súc trên địa bàn thông qua việc thu thập 

thông tin từ các tổ chăn nuôi và thú y. Dữ liệu này bao gồm số lượng gia súc cần tiêm, 

khu vực có nguy cơ cao và các hộ chăn nuôi lớn. 
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Tiếp theo, dựa trên các thông tin thu thập, kế hoạch chi tiết được xây dựng, bao 

gồm xác định loại vắc-xin cần thiết, số lượng cần cung cấp, và thời gian triển khai từng 

đợt tiêm phòng. Trung tâm phối hợp với phòng kế toán để tính toán kinh phí, dự trù 

ngân sách và lên phương án huy động nguồn lực phù hợp. Đồng thời, tổ hành chính tổng 

hợp chịu trách nhiệm phân công nhân sự và lập lịch trình cụ thể cho từng khu vực. 

Kế hoạch sau đó được trình lên lãnh đạo trung tâm để phê duyệt. Sau khi thông 

qua, trung tâm tổ chức phổ biến kế hoạch tới các hộ chăn nuôi thông qua các cuộc họp, 

thông báo trên phương tiện truyền thông địa phương và mạng lưới thú y cơ sở. Cuối 

cùng, trung tâm thực hiện theo dõi, giám sát và điều chỉnh kế hoạch trong quá trình triển 

khai nhằm đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đạt được mục tiêu tiêm 

phòng toàn diện. 
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Bảng 2.6. Lập kế hoạch về quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

So sánh 

2022/ 

2021 

(%) 

So sánh 

2023/ 

2022 

(%) 

1 Kế hoạch cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi trên địa bàn huyện Mường 

Ảng 

đợt 1 2 2 200 100 

2 Kế hoạch kiểm tra các điều kiện 

chăn nuôi gia súc trên địa bàn 

huyện Mường Ảng 

đợt 4 4 7 100 175 

3 Văn bản chỉ đạo về quản lý cung 

cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

huyện Mường Ảng  

Văn 

bản 

3 6 9 200 150 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Số đợt tiêm phòng gia súc tăng từ 1 đợt năm 2021 lên 2 đợt vào năm 2022 và duy 

trì ổn định trong năm 2023, đạt mức tăng 200% so với năm 2021. Kế hoạch kiểm tra 

điều kiện chăn nuôi gia súc cũng tăng mạnh từ 4 đợt năm 2022 lên 7 đợt vào năm 2023, 

với mức tăng 175%. Ngoài ra, số lượng văn bản chỉ đạo tăng đều qua các năm, từ 3 văn 

bản năm 2021 lên 9 văn bản năm 2023, thể hiện sự chú trọng trong công tác chỉ đạo và 

quản lý, với mức tăng 150% so với năm trước. Điều này cho thấy sự cải thiện rõ rệt 

trong công tác quản lý và triển khai tiêm phòng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc tại địa phương. 

Ngoài ra, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng luôn đôn đốc các đơn vị chuyên môn tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã được phê duyệt. 

Tác giả tiến hành khảo sát 05 viên chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng về lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021 – 2023, thu được 

kết quả như sau: 

Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai 

đoạn 2021 - 2023 
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STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

TB 
Mức ý nghĩa 

1 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng sát với tình hình thực tế 

3,7 Đồng ý 

2 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng mang tính nhất quán  

3,5 Đồng ý 

3 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảngcòn ít 

3,7 Đồng ý 

4 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng được phân công đều cho mỗi xã, thị 

trấn của huyện 

3,5 Đồng ý 

5 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng còn mang nặng tính hình thức 

3,5 Đồng ý 

Nguồn: Tổng hợp điều tra của tác giả năm 2024 

Theo kết quả khảo sát của bảng trên cho thấy: 

- Việc phân bổ chỉ tiêu giao kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng còn chưa 

sát với thực tế, bởi số chỉ tiêu năm sau không có biến động nhiều hơn so với năm trước, 

ở mức thấp nhưng kế hoạch giao chỉ tiêu vẫn không đổi và có phần tăng thêm. 

- Phân bổ chỉ tiêu còn mang tính chủ quan, chưa đảm bảo các yết tố khách quan; 

chưa tạo ra tính chủ động trong quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng; sự nỗ lực, cố gắng và 

tìm tòi sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng trong những năm qua chưa được tận dụng và phát huy triệt để. 

2.3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

a) Ra văn bản hướng dẫn 

Sau khi kế hoạch tổng thể được phê duyệt bởi Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trung 

tâm, Tổ Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm biên soạn các văn bản hướng dẫn, bao 

gồm thông báo lịch tiêm phòng, hướng dẫn chi tiết về quy trình bảo quản, vận chuyển 

và sử dụng vắc-xin. Nội dung văn bản được xây dựng dựa trên các yêu cầu chuyên môn 
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từ Tổ Chăn nuôi và Thú y, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đáp 

ứng các tiêu chuẩn an toàn của ngành thú y. 

Trong giai đoạn này, Phòng Kế toán cũng tham gia hỗ trợ, đảm bảo rằng các hướng 

dẫn bao gồm đầy đủ thông tin liên quan đến việc thanh toán chi phí, hỗ trợ tài chính cho 

các hộ chăn nuôi (nếu có), cũng như cách thức thanh quyết toán các khoản kinh phí dành 

cho việc triển khai tiêm phòng. Các văn bản này sau đó được trình lãnh đạo trung tâm 

duyệt và phát hành chính thức tới các tổ chức liên quan và hộ chăn nuôi qua các kênh 

như cuộc họp địa phương, thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống thú y cơ sở. Các 

văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cung cấp vaccine tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng: 

- Quy định về kế hoạch tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi trong huyện, bao 

gồm danh mục các loại vaccine, thời gian thực hiện và đối tượng tiêm phòng. 

- Chi tiết về quy trình tiêm phòng, các biện pháp an toàn trong quá trình tiêm, 

hướng dẫn theo dõi sức khỏe gia súc sau khi tiêm. 

- Lịch tiêm phòng cụ thể cho từng loại gia súc, thời gian, địa điểm và các yêu cầu 

cần thiết đối với các hộ chăn nuôi. 

- Mẫu đơn để các hộ chăn nuôi đăng ký tham gia tiêm phòng cho gia súc, bao gồm 

thông tin về số lượng, loại gia súc và địa chỉ. 

- Các nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ chăn nuôi trong việc tiêm phòng, bao gồm 

việc đưa gia súc đến tiêm đúng lịch, theo dõi sức khỏe gia súc. 

- Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc trên địa bàn, khuyến cáo các 

biện pháp phòng ngừa cho các hộ chăn nuôi. 

- Hướng dẫn các biện pháp chăm sóc gia súc sau khi tiêm phòng, theo dõi tình 

trạng sức khỏe và thông báo kịp thời nếu có triệu chứng bất thường. 

b. Truyền thông việc cung cấp vacxin  

Công tác tuyên truyền, phổ biến về tiêm phòng vắc-xin cho gia súc trên địa bàn 

huyện Mường Ảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của 

các hộ chăn nuôi về tầm quan trọng của tiêm phòng trong phòng chống dịch bệnh, bảo 

vệ sức khỏe đàn gia súc và phát triển chăn nuôi bền vững. 

Bảng 2.8. Tuyên truyền, phổ biến về tiêm phòng vacxin cho gia súc trên địa bàn 

huyện Mường Ảng 

Hình thức tuyên truyền, 

phổ biến 
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 
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Phát trên hệ thống đài truyền 

thanh các xã, thị trấn 

 

62,25 giờ 

 

63,4 giờ 

 

68 giờ 

Tuyên truyền lồng ghép trong 

các cuộc họp thôn, xóm 

28 cuộc với 1.301 

lượt người tham dự 

39 cuộc với 1.808 

lượt người tham 

dự 

40 cuộc với 1.862 

lượt người tham dự 

Thực hiện phát thông báo thời 

gian, địa điểm tiêm phòng 

vacxin cho gia súc 

 

 

308 thông báo 

 

 

403 thông 

báo 

 

 

407 thông báo 

Vận động hộ dân ký cam kết 

tiêm phòng vacxin cho gia súc 

đúng thời gian, địa điểm quy 

định 

605 hộ dân 712 hộ dân 758 hộ dân 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến về tiêm phòng vacxin cho gia súc trên địa 

bàn huyện Mường Ảng được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng thực 

hiện như: tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền miệng, tình huống 

pháp luật, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng tủ 

sách pháp luật tại phường; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền pháp luật lồng 

ghép trong các cuộc họp dân ở các thôn, xóm; thực hiện phát thông báo thời gian, địa 

điểm tiêm phòng vacxin cho gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng; vận động các chăn 

nuôi gia súc ký cam kết tiêm phòng vacxin cho gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng 

đúng thời gian, địa điểm quy định, lắp đặt bảng thông báo thời gian, địa điểm tiêm phòng 

vacxin cho gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng được triển khai thực hiện đến cán bộ, 

công chức,viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện 

Mường Ảng. 

c. Tập huấn nhân lực 

Công tác tập huấn nhân lực cung cấp vaccine tiêm phòng gia súc tại Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả tiêm phòng và bảo vệ sức khỏe đàn gia súc trên địa bàn. Nhằm đảm bảo việc 

triển khai các chương trình tiêm phòng được thực hiện đúng quy trình, an toàn và hiệu 

quả, Trung tâm đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 

thú y và nhân viên y tế. 

Trong các buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về các loại vaccine 

đang sử dụng, quy trình bảo quản, vận chuyển và tiêm phòng cho gia súc. Ngoài ra, tập 
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huấn còn bao gồm việc hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe gia súc sau tiêm, 

phát hiện sớm các triệu chứng bất thường, cũng như quy trình xử lý khi có sự cố xảy ra. 

Việc này không chỉ giúp nâng cao tay nghề của nhân lực mà còn tạo ra một mạng lưới 

hỗ trợ chặt chẽ giữa các hộ chăn nuôi và đội ngũ cán bộ thú y, góp phần giảm thiểu rủi 

ro trong quá trình tiêm phòng. 

Bảng 2.9. Bảng thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn 

giai đoạn 2021-2023 

STT Nội dung ĐVT 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

1 Tập huấn về bảo quản vacxin Người 10 12 15 

2 Tập huấn về tiêm phòng vacxin Người 02 04 04 

3 Tập huấn về vận chuyển vacxin Người 04 04 04 

4 Tập huấn về theo dõi gia súc sau tiêm Người 06 07 07 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Bảng số liệu cho thấy sự gia tăng trong sự tham gia tập huấn của cán bộ, công 

chức, viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng trong giai đoạn 

2021-2023, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như bảo quản vaccine và theo dõi 

gia súc. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực như tiêm phòng và vận chuyển vaccine cần 

được chú trọng hơn để nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị tốt hơn cho đội ngũ cán 

bộ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sự đầu tư vào tập huấn nhân lực không chỉ 

góp phần nâng cao năng lực của cán bộ mà còn có tác động tích cực đến hiệu quả quản 

lý và bảo vệ sức khỏe đàn gia súc trên địa bàn. 

d. Phân bổ vacxin theo kế hoạch đăng ký  

Công tác phân bổ vắc-xin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Mường Ảng được thực hiện theo kế hoạch đăng ký của các hộ chăn nuôi, đảm 

bảo đúng đối tượng, số lượng, và thời gian. Trung tâm phối hợp với các tổ chức thú y 

cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, lập danh sách phân bổ cụ thể và tổ chức cấp phát vắc-xin 

trực tiếp đến các xã, thôn. Quá trình này được giám sát chặt chẽ để đảm bảo vắc-xin 

được bảo quản đúng tiêu chuẩn và chuyển đến các hộ chăn nuôi kịp thời, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác tiêm phòng trên toàn huyện. 

Bảng 2.10. Thực hiện cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

TT Chỉ tiêu 

Năm 

2021 

(liều) 

Năm 

2022 

(liều) 

Năm 

2023 

(liều) 

So sánh 

2022/ 

2021 

(%) 

So sánh 

2023/ 

2022 

(%) 
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1 Vacxin tiêm phòng cho lợn 208.368 118.000 231.520 56,6 196,2 

2 Vacxin tiêm phòng cho trâu 3.799 4.455 5.428 117,3 121,8 

3 Vacxin tiêm phòng cho bò 24.347 26.470 25.442 108,7 96,1 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Vacxin tiêm phòng cho lợn: Số liều vaccine tiêm phòng cho lợn giảm từ 208.368 

trong năm 2021 xuống còn 118.000 trong năm 2022, sau đó tăng lên 231.520 trong năm 

2023. So sánh với năm 2021, số liều tiêm phòng cho lợn giảm 56,6% trong năm 2022, 

nhưng tăng lên 196,2% trong năm 2023 so với năm 2021. 

Vacxin tiêm phòng cho trâu: Số liều vaccine tiêm phòng cho trâu tăng từ 3.799 

trong năm 2021 lên 4.455 trong năm 2022 và tiếp tục tăng lên 5.428 trong năm 2023. 

So sánh với năm 2021, số liều tiêm phòng cho trâu tăng 117,3% trong năm 2022 và 

121,8% trong năm 2023 so với năm 2021. 

Vacxin tiêm phòng cho bò: Số liều vaccine tiêm phòng cho bò tăng từ 24.347 trong 

năm 2021 lên 26.470 trong năm 2022, nhưng sau đó giảm xuống còn 25.442 trong năm 

2023. So sánh với năm 2021, số liều tiêm phòng cho bò tăng 108,7% trong năm 2022 

nhưng giảm xuống 96,1% trong năm 2023 so với năm 2021. 

Có sự biến động trong việc cung cấp vaccine tiêm phòng cho gia súc tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng qua các năm. Trong khi số liều tiêm phòng cho 

lợn và bò có sự giảm và tăng đột biến, số liều cho trâu tăng ổn định qua các năm. 

e. Vận chuyển và bảo quản vacxin  

Quy trình vận chuyển vắc-xin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Mường Ảng được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng vắc-xin 

và hiệu quả tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi. Đầu tiên, vắc-xin được Trung tâm nhận 

từ các đơn vị cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc. Trước khi vận chuyển, 

các nhân viên của Trung tâm kiểm tra kỹ lưỡng vắc-xin về số lượng, hạn sử dụng, và 

các điều kiện bảo quản theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

Khi vận chuyển, vắc-xin được bảo quản trong các thùng cách nhiệt chuyên dụng 

để duy trì nhiệt độ ổn định, tránh làm giảm chất lượng vắc-xin. Các phương tiện vận 

chuyển được trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ để đảm bảo vắc-xin không bị thay đổi 

nhiệt độ trong suốt quá trình di chuyển. Trung tâm tổ chức vận chuyển vắc-xin từ kho 

trung tâm đến các xã, thôn theo lịch trình đã được lập trong kế hoạch tiêm phòng. 

Quá trình vận chuyển được thực hiện nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo rằng vắc-

xin đến tay các hộ chăn nuôi trong điều kiện tốt nhất. Khi đến các xã, vắc-xin được bàn 

giao cho các tổ thú y cơ sở, nơi tiếp tục kiểm tra lại vắc-xin và phân phát cho từng hộ 

chăn nuôi theo nhu cầu đăng ký. Các nhân viên thú y địa phương có trách nhiệm giám 

sát việc bảo quản vắc-xin cho đến khi tiêm cho gia súc, đảm bảo không có sự thay đổi 



 36 

nhiệt độ hay chất lượng vắc-xin trong suốt quá trình sử dụng. 

Với quy trình vận chuyển khép kín và cẩn thận như vậy, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Mường Ảng bảo đảm cung cấp vắc-xin an toàn, hiệu quả, góp phần vào 

công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn. 

Bảo quản vacxin 

- Vacxin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 – 8oC (bao gồm cả lọ vacxin đã bật 

nắp, đang sử dụng) không để vacxin vào ngăn đá tủ lạnh, tránh ánh sáng mặt trời. 

- Mỗi lọ vacxin cần có một kim chỉ định để rút vacxin và một kim khác để thông 

không khí trong lọ, không dùng kim tiêm của lọ để tiêm cho gia súc; Phải thay kim tiêm 

sau mỗi lần tiêm tại một hộ chăn nuôi và cuối mỗi ngày tiêm phòng thu hồi lại kim tiêm 

để vô trùng (đun sôi 100oC trong 3- 5 phút) tái sử dụng; không được tiệt trùng bơm tiêm 

và kim tiêm bằng cồn hoặc hoá chất sát trùng. 

Để đảm bảo chất lượng tiêm phòng, cán bộ chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phải 

hướng dẫn, yêu cầu thú y viên thực hiện theo đúng các quy định về bảo quản vacxin, kỹ 

thuật tiêm, hạn chế tối đa lượng vacxin hao hụt, trường hợp nếu có hao hụt thì phải có 

biên bản xác nhận đầy đủ. Sau khi tiêm phải thu hồi toàn bộ vỏ lọ vacxin đã sử dụng để 

kiểm kê, tiêu hủy theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

904/STNMT-MT ngày 31/8/2020. 

f. Giải quyết kiến nghị cung cấp vacxin 

Công tác giải quyết kiến nghị về việc cung cấp vaccine tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng trong giai đoạn 

2021 – 2023 đã được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu 

tiêm phòng và bảo vệ sức khỏe đàn gia súc của người dân. Nhằm cải thiện chất lượng 

dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của các hộ chăn nuôi, Trung tâm đã triển khai nhiều 

biện pháp để lắng nghe và giải quyết các kiến nghị từ cộng đồng. 

Trước hết, Trung tâm đã tổ chức các buổi họp mặt và tọa đàm với các hộ chăn nuôi 

để thu thập ý kiến phản hồi về công tác cung cấp vaccine. Qua đó, các hộ chăn nuôi 

được tạo điều kiện để chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà họ gặp phải trong quá 

trình tiêm phòng, như sự thiếu hụt vaccine, vấn đề về thời gian tiêm, hoặc sự chưa đồng 

bộ trong thông tin hướng dẫn. Trung tâm đã ghi nhận những kiến nghị này và phân tích, 

đánh giá để tìm ra giải pháp phù hợp. 

Để giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các kiến nghị, Trung tâm đã chủ động phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương và các tổ chức liên quan nhằm đảm bảo 

nguồn cung vaccine ổn định và kịp thời. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình tiêm phòng, đảm bảo các hộ chăn nuôi nắm rõ 

thông tin cần thiết trước, trong và sau khi tiêm vaccine. Các tài liệu hướng dẫn cũng 
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được phát hành và phân phát rộng rãi để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. 

Ngoài ra, Trung tâm còn thiết lập một kênh thông tin liên lạc trực tiếp, qua đó các 

hộ chăn nuôi có thể gửi kiến nghị, thắc mắc hoặc phản hồi về chất lượng vaccine và dịch 

vụ tiêm phòng. Nhờ vào kênh này, nhiều vấn đề đã được xử lý nhanh chóng, kịp thời, 

tạo sự an tâm cho người chăn nuôi trong việc chăm sóc đàn gia súc. 

Trong suốt giai đoạn 2021 – 2023, công tác giải quyết kiến nghị đã giúp tăng cường 

lòng tin của các hộ chăn nuôi đối với các chương trình tiêm phòng và cải thiện tình hình 

dịch bệnh trong khu vực. Sự phản hồi tích cực từ người dân không chỉ chứng minh tính 

hiệu quả của công tác này mà còn là động lực để Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng 

dịch vụ trong những năm tiếp theo, nhằm góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi 

tại huyện Mường Ảng. 

Tác giả tiến hành khảo sát 100 hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mường 

Ảng về tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021 – 

2023, thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.11. Kết quả khảo sát về tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý cung cấp 

vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021 – 2023  

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

TB 
Mức ý nghĩa 

1 

Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng chặt chẽ, linh hoạt 

4,0 Đồng ý 

2 

 bảo quản, sử dụng vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng mang tính nhất quán  

3,9 Đồng ý 

3 

Thực hiện cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng sát với thực tiễn 

3,8 Đồng ý 

4 

Nguồn nhân lực quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng đông đảo, đáp ứng được khối 

lượng công việc được giao 

3,2 Phân vân 

5 

 Tuyên truyền, phổ biến về vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mường Ảng còn ít và 

mang nặng tính hình thức 

3,5 Đồng ý 

Nguồn: Tổng hợp điều tra của tác giả năm 2024 
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Theo kết quả khảo sát của bảng trên cho thấy: 

Bộ máy quản lý: Điểm số cao (4,0) và ý nghĩa mức trung bình (Đồng ý) cho thấy 

bộ máy quản lý được đánh giá cao, chặt chẽ và linh hoạt trong việc quản lý cung cấp 

vacxin. Điều này đồng nghĩa với việc có sự tổ chức tốt trong việc quản lý.  

Bảo quản và sử dụng vacxin: Điểm số cao (3,9) và ý nghĩa mức trung bình (Đồng 

ý) cho thấy này được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, có thể cần cải thiện một số khía cạnh 

để đạt được mức độ nhất quán cao hơn. 

Thực hiện cung cấp vacxin sát với thực tiễn: Điểm số khá cao (3,8) và ý nghĩa mức 

trung bình (Đồng ý), cho thấy việc thực hiện cung cấp vacxin có sự tiếp cận với thực tế. 

Điều này cho thấy sự linh hoạt và đáp ứng tốt với nhu cầu cụ thể của hộ chăn nuôi. 

Nguồn nhân lực: Điểm số thấp hơn (3,2) và ý nghĩa mức "Phân vân" cho thấy có 

một số bất đồng hoặc mâu thuẫn trong đánh giá về nguồn nhân lực. Điều này cho thấy 

cần tăng cường nguồn nhân lực để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và cung cấp vacxin. 

 Tuyên truyền và phổ biến: Điểm số trung bình (3,5) và ý nghĩa mức trung bình 

(Đồng ý) cho thấy này cần được cải thiện. Việc tăng cường tuyên truyền và phổ biến 

có thể giúp nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về việc tiêm phòng 

cho gia súc. 

2.3.4. Kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

Chủ thể kiểm soát cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Mường Ảng bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm, Tổ 

Chăn nuôi và Thú y, và Phòng Kế toán. Các bộ phận này phối hợp chặt chẽ trong việc 

lập kế hoạch, giám sát chất lượng vắc-xin, bảo quản, vận chuyển và phân bổ vắc-xin đến 

các hộ chăn nuôi. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cấp trên cũng tham gia giám sát và 

kiểm tra để đảm bảo quy trình tiêm phòng tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn 

an toàn. 

Nội dung kiểm soát: Sau khi triển khai tiêm phòng xong, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp nộp chứng từ về Chi cục Thú y để quyết toán vacxin tiêm phòng cho gia súc trên 

địa bàn huyện Mường Ảng. Hàng năm, Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban nhân dân 

huyện Mường Ảng phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng và 

các phòng ban chuyên môn kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về cung 

cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Mường Ảng. Trong giai đoạn năm 2021 – 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến 

hành tổ chức thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện và giám sát nội bộ đối với 

hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng và xử lý vi 
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phạm hành chính. Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của 

cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng; số lượng và quản lý chất lượng vacxin tiêm phòng gia súc. 

Công cụ kiểm soát cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Mường Ảng bao gồm các quy trình kiểm tra chất lượng vắc-xin, hệ 

thống giám sát bảo quản và vận chuyển vắc-xin. Các biên bản kiểm kê, bảng phân bổ 

vắc-xin theo từng hộ chăn nuôi và báo cáo kết quả tiêm phòng là những công cụ quan 

trọng giúp theo dõi tiến độ và hiệu quả công tác tiêm phòng. Ngoài ra, các văn bản 

hướng dẫn và quy định pháp lý về tiêm phòng gia súc cũng đóng vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Bộ phận thú y và hành chính cũng 

sử dụng các phần mềm quản lý để theo dõi và cập nhật dữ liệu về tiêm phòng. Các công 

cụ này giúp đảm bảo sự minh bạch, chính xác và hiệu quả trong việc cung cấp vắc-xin 

cho các hộ chăn nuôi. 

Bảng 2.12. Kết quả thanh, kiểm tra đối với hoạt động cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảng giai đoạn 2021-2023 

Nội dung 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

So sánh (%) 

2022/2021 2023/2022 

Số đợt kiểm tra (đợt) 6 9 12 150 133 

Số trường hợp vi phạm 22 30 39 136,3 130 

Tiền nộp ngân sách 

(triệu đồng) 
15,2 16,1 17 105,9 105,6 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Từ kết quả số liệu của bảng trên cho thấy số trường hợp bị xử lý vi phạm đối với 

hoạt động cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng tăng lên qua mỗi năm, cụ thể năm 2021 xử lý 22 

trường hợp, năm 2023 số trường hợp bị xử lý tăng lên 39 trường hợp. 

Từ kết quả thanh, kiểm tra hoạt động cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023, lý do vi phạm 

chủ yếu xuất phát từ việc thiếu tuân thủ quy trình bảo quản và sử dụng vắc-xin, cũng 

như sai sót trong phân phối vắc-xin đến các hộ chăn nuôi. Bộ phận vi phạm chủ yếu là 

các nhân viên trực tiếp tham gia vào khâu quản lý và cung cấp vắc-xin. Đối tượng vi 

phạm bao gồm cả cán bộ quản lý lẫn các hộ chăn nuôi không thực hiện đúng hướng dẫn 

tiêm phòng,…. Nguồn kinh phí để nộp phạt thường được trích từ ngân sách hoạt động 

của Trung tâm và đóng góp của các cá nhân vi phạm. Trong giai đoạn này, số trường 

hợp vi phạm tăng liên tục qua các năm, với tiền nộp phạt ngân sách tăng từ 15,2 triệu 



 40 

đồng (2021) lên 17 triệu đồng (2023). 

Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra các hộ chăn nuôi gia súc 

để nắm tình hình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ chăn 

nuôi gia súc thực hiện tiêm phòng cho gia súc đúng quy định. 

Tác giả tiến hành khảo sát 05 viên chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng về kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 thu được kết quả như sau: 
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Bảng 2.13. Kết quả khảo sát về kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với hoạt 

động cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

TB 
Mức ý nghĩa 

1 Số đợt kiểm tra còn ít 
3,5 Đồng ý 

2 Kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với hoạt động cung 

cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng sát với thực tế 

3,2 Phân vân 

 

3 

Đánh giá, kiểm tra quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mường Ảng còn 

mang tính hình thức 

3,7 Đồng ý 

4 Số trường hợp bị xử lý vi phạm còn ít, chưa đủ sức răn đe 
3,7 Đồng ý 

Nguồn: Tổng hợp điều tra của tác giả năm 2024 

Theo kết quả khảo sát của bảng trên cho thấy: 

Số đợt kiểm tra: Điểm số trung bình (3,5) và ý nghĩa mức trung bình (Đồng ý) cho 

thấy số đợt kiểm tra được đánh giá là ít. Điều này cho thấy cần tăng cường tần suất kiểm 

tra để đảm bảo tính liên tục và toàn diện của quá trình kiểm tra. 

 Kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm: Điểm số thấp (3,2) và ý nghĩa mức "Phân 

vân" cho thấy có một số không chắc chắn hoặc mâu thuẫn trong đánh giá về việc kiểm 

tra, đánh giá và xử lý vi phạm. Điều này cho thấy cần cải thiện quy trình và phương 

pháp đánh giá và xử lý vi phạm để đảm bảo hiệu quả. 

Đánh giá quản lý: Điểm số trung bình (3,7) và ý nghĩa mức trung bình (Đồng ý) 

cho thấy đánh giá và kiểm tra được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, việc mang tính hình 

thức cần được cải thiện để đảm bảo tính hiệu quả và toàn diện. 

Số trường hợp bị xử lý vi phạm: Điểm số trung bình (3,7) và ý nghĩa mức trung 

bình (Đồng ý) cho thấy số trường hợp bị xử lý vi phạm được đánh giá là ít. Điều này 

cho thấy cần tăng cường quá trình xử lý vi phạm để đảm bảo tính răn đe và tuân thủ. 

2.4. Đánh giá thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các 

hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 

2021-2023 

2.4.1. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu  

a. Hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng  

Trong giai đoạn 2021- 2023, việc tiêm phòng vắc xin cho lợn, trâu, và bò đều đạt 



 42 

đúng kế hoạch đề ra, mỗi năm 02 lần tiêm phòng vụ xuân hè - thu đông. Công tác tổ 

chức và thực hiện chương trình tiêm phòng được triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ. 

Bảng 2.14. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu  

 

 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Kế 

hoạch  
Thực tế 

Kế 

hoạch 
Thực tế 

Kế 

hoạch 
Thực tế 

Vacxin tiêm phòng 

cho lợn (liều) 
196.104 196.104 102.036 102.036 211.140 211.140 

Vacxin tiêm phòng 

cho trâu (liều) 
3.507 3.507 4.253 4.253 5.221 5.221 

Vacxin tiêm phòng 

cho bò (liều) 
22.341 22.341 23.179 23.179 23.784 23.784 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả năm 2024 

Việc thực tế tiêm phòng luôn đạt 100% theo kế hoạch huyện giao (đạt từ 80% tổng 

đàn) trong cả ba năm là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 

năng và người dân. Điều này cũng thể hiện sự đầu tư và tổ chức tốt trong công tác phòng 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Bảng số liệu cho thấy một sự nỗ lực bền vững trong 

việc tiêm phòng vắc xin, đặc biệt là trong bối cảnh có sự điều chỉnh kế hoạch hàng năm. 

Sự ổn định trong công tác triển khai có thể góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc tại địa phương. 

Tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, thời điểm cung cấp vắc-

xin tiêm phòng gia súc được tổ chức theo các đợt cụ thể trong năm, thường trùng với 

các giai đoạn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, như đầu mùa mưa hoặc mùa đông. 

Việc này nhằm đảm bảo vắc-xin được phân phối và sử dụng đúng lúc, góp phần ngăn 

ngừa hiệu quả dịch bệnh trên gia súc. Về chất lượng vắc-xin, Trung tâm luôn chú trọng 

lựa chọn các loại vắc-xin có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định bởi cơ quan chuyên 

môn để đảm bảo an toàn và hiệu quả phòng bệnh cao. Các vắc-xin được bảo quản theo 

đúng quy trình, trong môi trường nhiệt độ phù hợp nhằm giữ nguyên tính năng sinh học 

của sản phẩm. 

Chất lượng tiêm phòng vắc-xin cũng được Trung tâm đặc biệt quan tâm. Các cán 

bộ tiêm phòng đều được đào tạo bài bản, thực hiện đúng kỹ thuật và tuân thủ quy trình 

nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho gia súc và hiệu quả của vắc-xin. Ngoài ra, Trung 

tâm cũng phối hợp với các hộ chăn nuôi để theo dõi tình hình sức khỏe gia súc sau tiêm 

phòng, kịp thời xử lý các phản ứng không mong muốn, nếu có. Nhờ đó, công tác tiêm 

phòng vắc-xin tại huyện Mường Ảng luôn đạt được kết quả tích cực, góp phần bảo vệ 

Năm 

thực hiện 

Chỉ tiêu 
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đàn gia súc và ổn định hoạt động chăn nuôi tại địa phương. 

b. Xây dựng một hệ thống phòng chống dịch bệnh bền vững  

Trong giai đoạn 2021-2023, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

đã thực hiện thành công việc xây dựng một hệ thống phòng chống dịch bệnh bền vững, 

góp phần quan trọng trong quản lý cung cấp vắc xin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi. Hệ thống này được thiết kế với mục tiêu đảm bảo cung ứng đầy đủ và đúng thời 

điểm các loại vắc xin cần thiết cho đàn gia súc, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh tại địa 

phương. Nhờ công tác lập kế hoạch cụ thể, việc tiêm phòng cho gia súc được thực hiện 

với tỷ lệ đạt 100% so với kế hoạch, thể hiện qua các con số thực tế về số lượng liều vắc 

xin tiêm phòng cho lợn, trâu, bò qua từng năm. Trung tâm đã xây dựng quy trình quản 

lý chặt chẽ, từ khâu dự báo nhu cầu, lưu trữ, phân phối đến việc triển khai tiêm phòng 

tại cơ sở, đảm bảo hiệu quả và minh bạch. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tăng cường phối 

hợp với các hộ chăn nuôi và đội ngũ cán bộ thú y địa phương, thực hiện công tác tuyên 

truyền và hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiêm phòng 

đầy đủ cho gia súc. Hệ thống này không chỉ giúp kiểm soát tốt dịch bệnh mà còn tạo 

niềm tin cho người dân, đảm bảo sự ổn định trong sản xuất chăn nuôi và phát triển kinh 

tế nông nghiệp bền vững tại huyện Mường Ảng. 

c. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển  

Trung tâm đã xây dựng hệ thống cung ứng vắc xin hiệu quả, đảm bảo số lượng và 

chất lượng, giúp các hộ chăn nuôi dễ dàng tiếp cận nguồn vắc xin cần thiết để bảo vệ 

đàn gia súc khỏi nguy cơ dịch bệnh. Các kế hoạch tiêm phòng được lập chi tiết, bám sát 

thực tế dịch bệnh tại địa phương và triển khai kịp thời. Tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% so 

với kế hoạch, thể hiện qua số liệu thực tế các năm: vắc xin tiêm phòng cho lợn, trâu, bò 

đều được cung cấp và sử dụng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi. Đồng thời, Trung 

tâm còn tổ chức các chương trình hỗ trợ như cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật 

tiêm phòng, và phối hợp với cán bộ thú y cơ sở để giám sát quá trình thực hiện, giúp 

người chăn nuôi nắm vững quy trình tiêm phòng an toàn, hiệu quả. Nhờ sự chủ động và 

phối hợp chặt chẽ này, môi trường chăn nuôi tại Mường Ảng trở nên an toàn, giảm thiểu 

rủi ro dịch bệnh, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững, nâng cao thu 

nhập và ổn định đời sống cho các hộ dân trong huyện. 

2.4.2. Điểm mạnh 

Với sự cố gắng của các ban ngành địa phương huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

đã giúp quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, kể 

đến như: 

Một là, lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 
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Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã và đang triển khai tích cực. 

Trong những năm qua, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã được Chi Cục chăn 

nuôi và thú y Tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Điện Biên quan tâm, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm, Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản.  

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã cụ thể hóa thành các kế 

hoạch, chương trình quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương. 

Hai là, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng được triển khai 

đồng bộ. 

Bộ máy quản lý được đánh giá cao, chặt chẽ và linh hoạt trong việc quản lý cung 

cấp vacxin.  

Việc thực hiện cung cấp vacxin có sự tiếp cận với thực tế. Điều này cho thấy sự 

linh hoạt và đáp ứng tốt với nhu cầu cụ thể của hộ chăn nuôi. 

Nguồn nhân lực để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và cung cấp vacxin. 

Việc tăng cường tuyên truyền và phổ biến có thể giúp nâng cao nhận thức và sự 

tham gia của cộng đồng về việc tiêm phòng cho gia súc. 

Ba là, kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng có nhiều đổi mới đạt kết quả tốt. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được chú trọng, cán bộ quản lý thấy rõ được tầm 

quan trọng của việc này nên đã thực hiện với kế hoạch hợp lý.  

2.4.3. Hạn chế 

Trong giai đoạn 2021-2023, công tác quản lý cung cấp vắc-xin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng đã đạt 

được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong thời gian tới. 

Bộ máy quản lý cung cấp vắc-xin hiện tại tại Trung tâm vẫn còn thiếu tính linh 

hoạt trong việc phân công và phân nhiệm. Mặc dù các bộ phận chức năng đã được xác 

định, nhưng sự phối hợp giữa các bộ phận, đặc biệt là giữa Phòng Chăn nuôi và Thú y 

với các bộ phận liên quan như Tổ Hành chính tổng hợp và Phòng Kế toán, chưa thật sự 

chặt chẽ. Điều này đôi khi dẫn đến việc xử lý các tình huống phát sinh không kịp thời, 

cũng như ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của việc cung cấp vắc-xin. Cần phải xây 

dựng lại quy trình làm việc, tạo ra một hệ thống phối hợp rõ ràng và hiệu quả hơn giữa 



 45 

các bộ phận. 

Lập kế hoạch cung cấp vắc-xin cũng là một khâu còn tồn tại hạn chế. Mặc dù các 

kế hoạch tiêm phòng đã được xây dựng, nhưng trong một số trường hợp, kế hoạch chưa 

phản ánh đúng nhu cầu thực tế của các hộ chăn nuôi, dẫn đến việc phân bổ vắc-xin 

không đều và không kịp thời. Việc lập kế hoạch cần được cải thiện bằng cách thu thập 

thông tin chính xác hơn từ các hộ chăn nuôi, nhằm đảm bảo sự phân bổ hợp lý và đáp 

ứng đúng nhu cầu thực tế của từng địa phương. Hơn nữa, kế hoạch cần có sự linh hoạt 

hơn để có thể điều chỉnh khi có sự thay đổi bất ngờ về tình hình dịch bệnh hoặc số lượng 

gia súc cần tiêm phòng. 

Về tổ chức thực hiện kế hoạch, mặc dù công tác tiêm phòng đã được triển khai 

theo kế hoạch, nhưng việc thực hiện vẫn còn một số vướng mắc. Một số hộ chăn nuôi 

gặp khó khăn trong việc tiếp cận vắc-xin do thiếu thông tin, hoặc do việc phân bổ vắc-

xin không đúng thời điểm. Thực tế cho thấy có sự thiếu đồng bộ trong công tác thông 

tin tuyên truyền và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Để khắc phục 

vấn đề này, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin một 

cách đầy đủ, kịp thời hơn, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao hiểu biết về 

công tác tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi. 

Kiểm soát cung cấp vắc-xin là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả tiêm phòng. Tuy nhiên, công tác kiểm soát trong giai đoạn 2021-2023 

vẫn còn một số điểm cần khắc phục. Một trong những hạn chế lớn là công tác kiểm tra 

chất lượng vắc-xin và quy trình bảo quản chưa được thực hiện đầy đủ và đồng bộ. Một 

số nhân viên chưa được đào tạo bài bản về các quy trình bảo quản và vận chuyển vắc-

xin, dẫn đến tình trạng vắc-xin có thể bị giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển. 

Trung tâm cần nâng cao công tác đào tạo cho cán bộ, nhân viên về các quy trình này và 

xây dựng một hệ thống giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo chất lượng vắc-xin từ khâu 

nhập kho đến khi đưa đến các hộ chăn nuôi.  

2.4.4. Nguyên nhân của hạn chế 

2.4.4.1. Nguyên nhân khách quan 

a. Các chính sách của Nhà nước 

Đã có nhiều chính sách liên quan đến hoạt động cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đã được 

ban hành nhưng bộ máy nhà nước và công chức chuyển không kịp, cụ thể: các hộ chăn 

nuôi gia súc theo yêu cầu thực tiễn phát triển nhanh chóng, nhưng các cơ quan quản lý 

nhà nước lại chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu và kịp thời theo sự phát triển của nó, 

dẫn tới quản lý nhà nước chưa theo kịp với thực tiễn. 

Ngoài ra, sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản pháp luật đã tạo kẽ hở cho hoạt động 



 46 

cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng. 

b. Tổ chức bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng chưa được sắp xếp theo thể chế mới, còn 

nhiều trường hợp trùng lắp, chồng chéo nhau trong quản lý giữa các phòng ban với nhau. 

2.4.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

a. Nguồn nhân lực quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Thiếu nhân lực: Một trong những hạn chế chính là sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh 

vực quản lý và cung cấp vacxin. Điều này có thể dẫn đến áp lực lớn cho các nhân viên 

hiện có, gây ra khó khăn trong việc đáp ứng đủ khối lượng công việc cũng như quản lý 

chặt chẽ. 

Thiếu đào tạo và kỹ năng: Các nhân viên có thể thiếu đào tạo và kỹ năng cần thiết 

để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Việc quản lý và vận hành quy trình cung cấp 

vacxin yêu cầu kiến thức chuyên môn và kỹ năng kỹ thuật, và sự thiếu hụt này ảnh 

hưởng đến chất lượng và hiệu suất của quá trình. 

b. Trình độ nhận thức của các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng 

Mường Ảng là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Điện Biên, một số hộ chăn 

nuôi có thể thiếu kiến thức hoặc hiểu biết không đầy đủ về quy trình tiêm phòng cho gia 

súc. Điều này dẫn đến việc không nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng 

và không thực hiện đúng cách. 

Một số hộ chăn nuôi có thể không nhận thức được tác động tiêu cực của các bệnh 

dịch đối với sức khỏe và sản xuất gia súc của họ.  

Các hộ chăn nuôi ở vùng nông thôn như huyện Mường Ảng gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận thông tin về các biện pháp tiêm phòng và quản lý sức khỏe gia súc. Thiếu 

hạ tầng thông tin và sự giới hạn về tài nguyên có thể làm cho việc thông tin truyền đạt 

không hiệu quả.  
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CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 

CUNG CẤP VACXIN TIÊM PHÒNG GIA SÚC CHO CÁC HỘ CHĂN 

NUÔI TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN  

MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN TỚI NĂM 2030 

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng  

3.1.1. Mục tiêu cung cấp vacxin của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng  

Chỉ tiêu tiêm phòng tới năm 2030: 

Đảm bảo đàn gia súc, gia cầm được tiêm vắc xin phòng một số bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm có nguy cơ tác động lớn đến sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện; thực hiện 

02 đợt trong năm, đợt 1 (vụ Xuân - Hè) và đợt 2 (vụ Thu - Đông); triển khai tiêm phòng 

nhanh gọn, đúng thời gian, đồng loạt tại tất cả các xã, thị trấn để phát huy tối đa hiệu 

quả của vắc xin. Nâng cao hiệu quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt yêu cầu 

bảo hộ dịch bệnh thì tỉ lệ tiêm phòng phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên mỗi năm và đạt 

trên 1,6 triệu liều vắc xin cúm gia súc, gia cầm. 

 Xây dựng một hệ thống phòng chống dịch bệnh bền vững tới năm 2030: 

Phải xây dựng được ít nhất 03 vùng chăn nuôi đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo tiêu 

chuẩn được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, Tổ chức Thú y thế giới…Kế 

hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm 

soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trung tâm 

hướng tới việc tăng cường năng lực dự báo, giám sát và ứng phó dịch bệnh thông qua 

việc áp dụng công nghệ tiên tiến và cải thiện hạ tầng kỹ thuật tạo nền tảng cho việc xây 

dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Đồng thời, Trung tâm sẽ nâng cao chất lượng 

cung ứng và quản lý vắc xin, đảm bảo nguồn cung ổn định và đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, 

các chương trình đào tạo, tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh sẽ được mở 

rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ đàn gia súc. Qua đó, hệ 

thống này sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững, đảm bảo an toàn sinh học 

và nâng cao đời sống cho người dân địa phương. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển tới năm 2030: 

Mục tiêu của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đến năm 2030 là 

tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. 

Công tác xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật được xác định là nội dung rất 

quan trọng trong công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi.  Hiện nay, 
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cơ cấu chăn nuôi trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn 

nuôi quy mô trang trại tập trung, đảm bảo an toàn sinh học theo phương thức bán công 

nghiệp và công nghiệp, có kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Trung tâm tập trung cải thiện hạ tầng chăn nuôi, đảm bảo cung cấp đầy đủ 

vắc xin và các dịch vụ thú y chất lượng cao. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ kỹ thuật và đào 

tạo cho người chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất và chất lượng đàn gia súc. Ngoài ra, 

Trung tâm hướng tới xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn 

nuôi, tăng giá trị kinh tế cho ngành. Mục tiêu này không chỉ thúc đẩy sự phát triển 

ngành chăn nuôi mà còn góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của người 

dân địa phương. 

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng  

Thứ nhất, tổ chức bộ máy quản lý cung cấp vacxin cần được thiết lập một cách 

hiệu quả, với sự phân công rõ ràng và trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận. Trung tâm 

sẽ cần xây dựng đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực thú y, đồng thời 

tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý cho đội ngũ này. Sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban sẽ giúp tăng cường tính hiệu quả trong công tác 

quản lý. 

Thứ hai, việc lập kế hoạch cung cấp vacxin phải được thực hiện một cách khoa 

học và linh hoạt, dựa trên nhu cầu thực tế của các hộ chăn nuôi và tình hình dịch bệnh 

tại địa phương. Kế hoạch cần bao gồm các loại vacxin cần thiết, thời gian cung cấp và 

các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tầm quan 

trọng của tiêm phòng. 

Thứ ba, tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin là một bước quan trọng để 

đảm bảo sự thành công của các mục tiêu đã đề ra. Trung tâm sẽ cần thiết lập các đợt 

tiêm phòng định kỳ, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền và giám sát để đảm bảo mọi 

hộ chăn nuôi đều tham gia. Đồng thời, các kỹ thuật viên thú y sẽ được cử đến từng hộ 

chăn nuôi để tư vấn và thực hiện tiêm phòng, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn. 

Cuối cùng, kiểm soát cung cấp vacxin là yếu tố không thể thiếu trong quá trình 

quản lý. Trung tâm cần thiết lập hệ thống giám sát chất lượng vacxin trước khi phân 

phối, cũng như theo dõi và đánh giá quá trình tiêm phòng tại các hộ chăn nuôi. Việc thu 

thập phản hồi từ người chăn nuôi sẽ giúp trung tâm cải tiến quy trình cung cấp vacxin, 

từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh cho gia súc. 



 49 

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

3.2.1. Gia tăng số lượng và trình độ chuyên môn của nhân viên kỹ thuật tiêm 

phòng vacxin cho gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng 

Mục tiêu của giải pháp:  

Tăng cường cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ 

thuật hiện có, đồng thời bổ sung thêm nhân lực mới có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu 

về tiêm phòng vacxin cho gia súc. Đội ngũ này không chỉ cần đảm bảo thực hiện đúng 

quy trình tiêm phòng, mà còn phải có khả năng xử lý các tình huống phát sinh như phản 

ứng sau tiêm hay các bệnh dịch bùng phát đột ngột. Việc tăng cường đội ngũ chuyên 

môn giúp nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ an toàn cho 

đàn gia súc, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại huyện 

Mường Ảng. 

Nội dung giải pháp:  

Thứ nhất, cần tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao cho đội ngũ nhân viên kỹ 

thuật hiện có, trong đó cung cấp kiến thức về các loại vacxin mới, kỹ thuật tiêm phòng 

tiên tiến, và kỹ năng xử lý các phản ứng bất lợi sau khi tiêm. Việc mời các chuyên gia 

trong ngành đến giảng dạy và tổ chức các khóa học định kỳ sẽ giúp đội ngũ này không 

ngừng cập nhật kiến thức. Thứ hai, cần tăng cường công tác tuyển dụng, thu hút thêm 

các nhân sự mới có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực thú y, đặc biệt là những 

người có kinh nghiệm về tiêm phòng vacxin cho gia súc. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện cần xây dựng các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, hướng đến những ứng viên có nền 

tảng chuyên môn tốt và sẵn sàng cống hiến lâu dài cho địa phương. Thứ ba, cần cải thiện 

điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật bằng cách cung cấp đầy đủ trang thiết 

bị cần thiết cho công tác tiêm phòng, cải thiện môi trường làm việc và chính sách đãi 

ngộ hợp lý nhằm giữ chân nhân sự giỏi và tạo động lực làm việc hiệu quả. 

Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Đầu tiên, cần có sự phân bổ ngân sách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc 

các dự án tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ chi phí cho các chương trình đào 

tạo và tuyển dụng nhân sự. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các trường đại học, viện 

nghiên cứu thú y để xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, tạo cơ hội cho nhân 

viên kỹ thuật tiếp cận với kiến thức mới là rất cần thiết. Ngoài ra, cần có chính sách 

khuyến khích và động viên nhân viên kỹ thuật gắn bó với công việc, thông qua việc cải 

thiện các chế độ đãi ngộ, lương thưởng, cũng như xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện, chuyên nghiệp. Cuối cùng, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương và 
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các hộ chăn nuôi về tầm quan trọng của tiêm phòng vacxin cũng là một điều kiện quan 

trọng để đảm bảo hiệu quả thực hiện giải pháp. 

3.2.2. Hoàn thiện lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Mục tiêu giải pháp: 

Mục tiêu của giải pháp này là nâng cao hiệu quả lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng. Cụ thể, giải pháp 

nhằm đảm bảo việc cung cấp vacxin đầy đủ, kịp thời, và hiệu quả đến từng hộ chăn nuôi, 

từ đó giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe đàn gia súc, và cải thiện 

năng suất chăn nuôi. Bằng cách hoàn thiện quy trình lập kế hoạch, trung tâm sẽ tăng 

cường khả năng phối hợp, quản lý, và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. 

Nội dung giải pháp: 

Triển khai các cuộc khảo sát thường xuyên để nắm bắt tình hình chăn nuôi và nhu 

cầu vacxin của các hộ chăn nuôi. Sử dụng dữ liệu từ các khảo sát này để lập kế hoạch 

cung cấp vacxin phù hợp với từng khu vực và từng loại gia súc. 

Lập kế hoạch chi tiết về số lượng vacxin cần thiết, thời gian tiêm phòng, và lịch 

trình phân phối. Kế hoạch này cần căn cứ vào kết quả khảo sát và các yếu tố về đặc điểm 

dịch bệnh, mùa vụ và tình hình thực tế của từng vùng. 

Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Cần có sự hỗ trợ và chỉ đạo từ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng để triển 

khai các hoạt động một cách hiệu quả. Hỗ trợ về chính sách, pháp lý và các điều kiện 

làm việc sẽ góp phần quan trọng vào thành công của lập kế hoạch và triển khai vacxin. 

Việc hoàn thiện lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối 

hợp chặt chẽ, đầu tư nguồn lực và sự tham gia của nhiều bên liên quan. Bằng cách thực 

hiện các giải pháp nêu trên, trung tâm sẽ nâng cao hiệu quả tiêm phòng, góp phần bảo 

vệ sức khỏe gia súc và phát triển ngành chăn nuôi bền vững tại địa phương. 

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Mục tiêu giải pháp: 

Giải pháp này nhằm mục đích cải thiện hiệu quả và chất lượng tổ chức thực hiện 

kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng. Mục tiêu cụ thể là đảm bảo việc tiêm phòng vacxin được thực hiện đúng 

tiến độ, đầy đủ và đạt hiệu quả cao nhất, từ đó giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh cho gia 

súc, bảo vệ sức khỏe động vật, và nâng cao năng suất chăn nuôi. Bên cạnh đó, giải pháp 
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cũng nhằm tối ưu hóa quy trình tổ chức, giảm thiểu sai sót và nâng cao sự hài lòng của 

các hộ chăn nuôi. 

Nội dung giải pháp: 

Để hoàn thiện tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho 

các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng đến năm 2030, 

cần thực hiện các nội dung sau: 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp để 

đảm bảo rằng có đủ điều kiện về lưu trữ, vận chuyển và tiêm phòng vacxin. Điều này 

cần bao gồm cả việc đầu tư vào các thiết bị y tế cần thiết và hệ thống thông tin quản lý. 

Tạo ra một mạng lưới hợp tác vững chắc với các tổ chức y tế, các nhà sản xuất vacxin, 

các hộ chăn nuôi và các cộng đồng địa phương. Hợp tác này giúp chia sẻ thông tin, tài 

nguyên và kinh nghiệm, từ đó tối ưu hóa quá trình cung cấp vacxin. Xây dựng và triển 

khai hệ thống quản lý thông tin hiện đại để theo dõi và đánh giá quá trình cung cấp 

vacxin, từ việc đặt hàng, vận chuyển đến tiêm phòng và ghi nhận thông tin về sức khỏe 

gia súc. Điều này giúp tăng cường tính toàn vẹn và minh bạch của quá trình quản lý. 

Tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực: Đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân 

lực để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng. Đồng thời, tham gia các khóa đào tạo định 

kỳ về kỹ thuật tiêm phòng, quản lý vacxin và giao tiếp hiệu quả. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi trên 

địa bàn huyện Mường Ảng. Tổ chức các buổi hội thảo, buổi tập huấn và các sự kiện 

khác để tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho gia súc. Các 

chương trình này nên được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhóm chăn nuôi 

khác nhau. Tận dụng các phương tiện truyền thông như radio, truyền hình, bản tin, trang 

web, mạng xã hội, và ứng dụng di động để truyền đạt thông điệp về vacxin tiêm phòng. 

Đảm bảo thông điệp được truyền đạt một cách rộng rãi và hiệu quả. Xây dựng các tài 

liệu hướng dẫn, tờ rơi, biểu ngữ và các tài liệu khác về vacxin tiêm phòng, nhằm giải 

thích rõ ràng về lợi ích và quy trình tiêm phòng. Các tài liệu này nên được viết bằng 

ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. 

Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Đảm bảo có đủ ngân sách để chi cho các hoạt động tổ chức, mua sắm vacxin, và 

các vật tư liên quan. Cần có kế hoạch phân bổ ngân sách hợp lý để đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu của tiêm phòng. 

Cần có hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để tổ chức việc tiêm phòng, 

bao gồm cơ sở bảo quản vacxin, phương tiện vận chuyển, và thiết bị tiêm phòng. Đảm 

bảo tất cả các thiết bị được duy trì và hoạt động tốt. 



 52 

Đảm bảo có đủ số lượng cán bộ có kỹ năng và trình độ để thực hiện tiêm phòng. 

Cán bộ cần được đào tạo định kỳ để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới nhất, nhằm nâng 

cao chất lượng công việc. 

3.2.4. Tăng cường kiểm soát cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

Mục tiêu giải pháp: 

Mục tiêu của giải pháp này là nâng cao hiệu quả và độ tin cậy trong cung cấp 

vacxin tiêm phòng gia súc tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng. Cụ 

thể, giải pháp nhằm đảm bảo rằng vacxin được cung cấp và tiêm phòng một cách chính 

xác, đầy đủ và đúng thời gian cho tất cả các hộ chăn nuôi, từ đó giảm thiểu các rủi ro 

dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của đàn gia súc. Việc tăng cường kiểm soát cũng sẽ giúp 

phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự 

hài lòng của người dân. 

Nội dung giải pháp: 

Phát triển một quy trình kiểm soát chi tiết bao gồm các bước từ tiếp nhận, bảo 

quản, phân phối vacxin đến tiêm phòng cho gia súc. Quy trình cần rõ ràng về trách 

nhiệm của từng bộ phận, tiêu chuẩn chất lượng và các biện pháp xử lý khi có sự cố 

xảy ra. 

Thiết lập hệ thống giám sát để theo dõi tất cả các hoạt động liên quan đến cung cấp 

vacxin. Hệ thống này nên bao gồm các công cụ báo cáo định kỳ về tình trạng vacxin, 

tiến độ tiêm phòng, và các vấn đề phát sinh. Các báo cáo này cần được phân tích để điều 

chỉnh kịp thời các hoạt động. 

Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất để đánh giá hiệu quả cung cấp 

vacxin. Thu thập phản hồi từ các hộ chăn nuôi và các cán bộ thực hiện tiêm phòng để 

nhận diện và khắc phục các vấn đề hoặc điểm yếu trong quy trình. 

Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các phòng ban 

liên quan và các tổ chức cộng đồng. Sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và các tổ chức sẽ 

góp phần đảm bảo kiểm soát được thực hiện hiệu quả. 

Đầu tư vào hệ thống quản lý thông tin và công nghệ để theo dõi và quản lý quy 

trình kiểm soát. Hệ thống này cần được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, giám 

sát và phân tích dữ liệu. 

3.2.5. Giải pháp khác 

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng và chính quyền các xã để nâng cao hiệu quả quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng cho gia súc 
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Mục tiêu giải pháp: 

Giải pháp này nhằm tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Mường Ảng và chính quyền các xã trong việc quản lý, cung cấp và 

giám sát vacxin tiêm phòng gia súc. Mục tiêu cụ thể là nâng cao tính chủ động của các 

xã trong việc nắm bắt tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, đồng 

thời giúp quá trình cung cấp vacxin được thực hiện chính xác, hiệu quả và đúng đối 

tượng. Thông qua sự hợp tác này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn sẽ nhận được vacxin 

tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, từ đó hạn chế nguy cơ bùng 

phát dịch bệnh và nâng cao năng suất chăn nuôi. 

Nội dung giải pháp 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cần xây dựng kế hoạch cung cấp vacxin chi 

tiết và gửi đến chính quyền các xã để cùng thảo luận, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với 

tình hình thực tế của từng xã. Mỗi xã sẽ phân công một cán bộ chuyên trách phụ trách 

liên lạc thường xuyên với Trung tâm, đảm bảo thông tin hai chiều giữa cấp huyện và xã 

luôn được thông suốt và cập nhật liên tục. 

Chính quyền các xã sẽ tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu 

quả tiêm phòng vacxin tại địa phương. Cán bộ xã sẽ theo dõi việc triển khai tiêm phòng 

tại các thôn, bản và báo cáo kịp thời các vấn đề như thiếu hụt vacxin, chất lượng vacxin, 

hoặc tình hình bệnh dịch bất thường cho Trung tâm. Trung tâm sẽ tiếp nhận phản hồi và 

điều chỉnh kế hoạch cung cấp hoặc đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ phối hợp cùng chính quyền các xã tổ chức các 

buổi tập huấn định kỳ cho cán bộ xã và người dân về tầm quan trọng của tiêm phòng 

vacxin, cách nhận biết bệnh dịch và xử lý tình huống khẩn cấp. Việc nâng cao nhận thức 

sẽ giúp các hộ chăn nuôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng và tuân thủ nghiêm 

túc kế hoạch đã đề ra. 

Điều kiện thực hiện giải pháp 

Cần có sự cam kết và phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

và chính quyền các xã, đặc biệt là sự chỉ đạo nhất quán từ lãnh đạo cấp huyện. Đồng 

thời, các cán bộ tham gia phải có kiến thức chuyên môn nhất định về lĩnh vực nông 

nghiệp và chăn nuôi, có kỹ năng giám sát và xử lý tình huống. 

Đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác liên lạc, báo cáo như máy tính, phần mềm 

quản lý dữ liệu, mạng internet, v.v. Đồng thời, nguồn kinh phí cần được cấp đủ để chi 

trả cho các buổi tập huấn, các hoạt động giám sát và triển khai tại địa bàn. 

3.3. Một số kiến nghị  

3.3.1. Kiến nghị đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần thay đổi, bổ sung thêm các văn bản, chính 
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sách tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ 

chăn nuôi. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần có các chính sách tạo điều kiện để gia tăng 

quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi, đây cũng là tiền đề 

cho phát triển nông nghiệp. 

Đơn giản hoá các thủ tục thành lập quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi. 

3.3.2. Kiến nghị đối với Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng  

Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi; Lên kế hoạch triển khai các chương trình phổ 

biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, và các hộ chăn nuôi 

gia súc. 

Tăng cường đối thoại với các hộ chăn nuôi gia súc để trực tiếp ghi nhận, xử lý 

phản ánh của các hộ chăn nuôi gia súc về quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi về những vấn đề bất cập những khó khăn mà họ gặp phải, từ đó 

đề xuất các kiến nghị lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý. 

3.3.3. Khuyến nghị đối với các hộ chăn nuôi 

 Trong thời kỳ hội nhập hiện nay các hộ chăn nuôi nhận rõ là đời sống người dân 

ngày càng cao do đó yêu cầu về chất lượng nông sản ngày càng khắt khe, chất lượng đặt 

lên hàng đầu do vậy các hộ cần thay đổi tập quán chăn nuôi cũ làm theo kinh nghiệm 

tiến tới đầu tư các trang thiết bị hiện đại hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi 

gia súc. 

Cần chủ động trong lĩnh vực tìm kiếm thị trường, chủ động liên kết với các hộ 

chăn nuôi, trang trại khác trong xã và các xã lân cận thành lập hôi chăn nuôi giúp đỡ 

nhau trong vấn đề kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, mua đầu vào và đặc biệt là chủ động 

trong việc tiêm phòng chống dịch bệnh cho gia súc. 
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KẾT LUẬN 

Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc. 

Khi đàn gia súc được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vacxin sẽ tạo miễn dịch chủ động ngăn 

chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vacxin phòng bệnh cho 

đàn gia súc là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi hộ chăn nuôi gia súc.  

Đề tài “Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên ” đã đạt được 

các kết quả sau: 

Một là, đề án đã hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.  

Hai là, đề án đã tổng quan về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, 

phân tích thực trạng quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023. Qua đó 

đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế trong quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Mường Ảng. 

Ba là, xuất phát từ những hạn chế, tác giả đưa ra mục tiêu, phướng hướng quản 

lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, đồng thời đề xuất ba nhóm 

giải pháp Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, đề xuất một 

số kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng 

và khuyến nghị đối với các hộ chăn nuôi.  

Mặc dù, đề án đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu nhưng do trình 

độ còn có những hạn chế, có những khiếm khuyết, thiếu sót nên rất mong được các thầy 

cô và bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, chỉ dẫn và đóng góp ý kiến để giúp cho đề án hoàn 

thiện hơn nữa. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ CUNG CẤP VACXIN TIÊM PHÒNG GIA 

SÚC CHO CÁC HỘ CHĂN NUÔI TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 (Dành cho cán bộ, công chức, viên chức) 

Mã số phiếu: 01 

Tôi tên là: Nguyễn Quang Đông 

Hiện tôi đang là học viên cao học trường Đại học Kinh tế quốc dân và đang thực 

hiện đề án tốt nghiệp thạc sỹ với đề tài: "Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên ”. Rất mong Ông/Bà dành thời gian quý báu của mình để trả lời các câu hỏi 

dưới đây. 

Ông/Bà đánh dấu “x” vào vị trí thích hợp theo quy ước sau: 

1. Rất không đồng ý; 

 2. Không đồng ý;  

3. Không có ý kiến gì;  

4. Đồng ý;  

5. Hoàn toàn đồng ý. 

Nội dung câu hỏi 

Rất 

không 

đồng ý 

Không

đồng ý 

Không

có ý 

kiến 

Đồng ý 
Rất 

đồng ý 

I  Lập kế hoạch cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 

1 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

sát với tình hình thực tế 

□1 □2 □3 □4 □5 

2 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

mang tính nhất quán  

□1 □2 □3 □4 □5 

3 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường 

Ảngcòn ít 

□1 □2 □3 □4 □5 
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4 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

được phân công đều cho mỗi xã, thị trấn của 

huyện 

□1 □2 □3 □4 □5 

5 

Kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

còn mang nặng tính hình thức 

□1 □2 □3 □4 □5 

II 

 kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

giai đoạn 2021-2023 

1 Số đợt kiểm tra còn ít □1 □2 □3 □4 □5 

2  kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm đối với 

hoạt động cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng sát với 

thực tế 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

3 

Đánh giá, kiểm tra quản lý cung cấp vacxin 

tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi trên 

địa bàn huyện Mường Ảng còn mang tính 

hình thức 

□1 □2 □3 □4 □5 

4 Số trường hợp bị xử lý vi phạm còn ít, chưa 

đủ sức răn đe 

□1 □2 □3 □4 □5 

1. Theo Ông/Bà, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 có những 

thành tựu gì? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. Theo Ông/Bà, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 có những 

hạn chế gì? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Theo Ông/Bà giải pháp nào để hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng trong 

thời gian tới? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Xin chân thành cảm ơn!  
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PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ CUNG CẤP VACXIN TIÊM PHÒNG GIA 

SÚC CHO CÁC HỘ CHĂN NUÔI TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 (Dành cho hộ chăn nuôi) 

Mã số phiếu: 02 

Tôi tên là: Nguyễn Quang Đông 

Hiện tôi đang là học viên cao học trường Đại học Kinh tế quốc dân và đang thực 

hiện đề án tốt nghiệp thạc sỹ với đề tài: "Quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên ”. Rất mong Ông/Bà dành thời gian quý báu của mình để trả lời các câu hỏi 

dưới đây. 

Ông/Bà đánh dấu “x” vào vị trí thích hợp theo quy ước sau: 

1. Rất không đồng ý; 

 2. Không đồng ý;  

3. Không có ý kiến gì;  

4. Đồng ý;  

5. Hoàn toàn đồng ý. 

Nội dung câu hỏi 

Rất 

không 

đồng ý 

Không

đồng ý 

Không

có ý 

kiến 

Đồng ý 
Rất 

đồng ý 

I  tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn 

nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 

1 

Bộ máy quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng chặt 

chẽ, linh hoạt 

□1 □2 □3 □4 □5 

2 

 bảo quản, sử dụng vacxin tiêm phòng gia súc 

cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Mường Ảng mang tính 

nhất quán  

□1 □2 □3 □4 □5 

3 

Thực hiện cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng sát với 

thực tiễn 

□1 □2 □3 □4 □5 

4 
Nguồn nhân lực quản lý cung cấp vacxin tiêm 

phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung 

□1 □2 □3 □4 □5 
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tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng 

đông đảo, đáp ứng được khối lượng công việc 

được giao 

5 

 tuyên truyền, phổ biến về vacxin tiêm phòng 

gia súc cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn 

huyện Mường Ảng còn ít và mang nặng tính 

hình thức 

□1 □2 □3 □4 □5 

1. Theo Ông/Bà, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 có những 

thành tựu gì? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. Theo Ông/Bà, quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia súc cho các hộ chăn nuôi tại 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng giai đoạn 2021-2023 có những 

hạn chế gì? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Theo Ông/Bà giải pháp nào để hoàn thiện quản lý cung cấp vacxin tiêm phòng gia 

súc cho các hộ chăn nuôi tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Ảng trong 

thời gian tới? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 


